	UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 357/QĐ-CĐKTCN ngày 18  tháng 04 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc)

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp
Mã ngành, nghề: 6520225
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương, cùng chuyên ngành
Thời gian khóa học: 01 (năm học)
1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo

2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo ra nhân lực trực tiếp cho sản xuất, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, có năng lực làm việc trong lĩnh vực điện tử công nghiệp; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.
2.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo trình độ cao đẳng điện tử công nghiệp, người học có khả năng thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của lĩnh vực điện tử công nghiệp; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc thuộc lĩnh vực điện tử công nghiệp, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc cụ thể như sau:

2.2.1. Kiến thức

- Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề điện tử công nghiệp.
- Kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
- Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành, nghề điện tử công nghiệp.
2.2.2. Kỹ năng

- Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng;
- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong phạm vi của ngành, nghề điện tử công nghiệp;
- Kỹ năng nhận thức, tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng.
- Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
2.2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành/nghề điện tử công nghiệp, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành/nghề điện tử công nghiệp, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.
4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1050 giờ/40 tín chỉ (giờ/tín chỉ)
- Số lượng môn học, mô đun: 18
- Khối lượng học tập các môn học chung: 180 giờ/08 tín chỉ (giờ/tín chỉ)
- Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 870 giờ/32 tín chỉ (giờ/tín chỉ)
- Khối lượng lý thuyết: 327 (giờ); Thực hành, thực tập: 692 giờ; Thi, kiểm tra: 31 giờ

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Đọc được tài liệu tiếng Anh sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, Năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường phải đạt bậc 2/6

	2
	NLCB-02
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	3
	NLCB-03
	Áp dụng các kiến thức về chính trị, pháp luật

	4
	NLCB-04
	Rèn luyện sức khỏe

	5
	NLCB-05
	Áp dụng các kiến thức về an ninh quốc phòng

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	1
	NLCL -01
	Nhận dạng, phân loại các linh kiện, thiết bị điện tử công nghiệp

	2
	NLCL -02
	Phân tích sơ đồ mạch điện tử

	3
	NLCL -03
	Sử dụng dụng cụ, thiết bị nghề Điện tử Công nghiệp

	4
	NLCL -04
	Tác phong công nghiệp, ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

	5
	NLCL -05
	Đọc được các bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử công nghiệp 

	6
	NLCL -06
	Sử dụng dụng cụ, thiết bị nghề Điện tử Công nghiệp phục vụ thiết kế, kiểm tra, sửa chữa.

	7
	NLCL -07
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành Điện tử Công nghiệp

	8
	NLCL-08
	Đọc, hiểu sơ đồ kết nối mạch điện của thiết bị, hệ thống tự động sử dụng PLC, Vi điều khiển

	9
	NLCL -09
	Lập trình được cho vi điều khiển, PLC trong các ứng dụng cụ thể 

	10
	NLCL-10
	Thay thế các bộ phận, board mạch hư hỏng

	III
	Năng lực nâng cao

	1
	NLNC-01
	Lắp đặt, cài đặt, vận hành các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp

	2
	NLNC -02
	Lắp đặt, kiểm tra, cân chỉnh các thiết bị cảm biến, đo lường, bảo vệ

	3
	NLNC -03
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống các thiết bị điện tử

	4
	NLNC-04
	Kiểm tra, lắp  đặt, thay thế các loại cảm biến, thiết bị truyền thông trong hệ thống

	5
	NLNC-05
	Sử dụng các phần mềm lập trình chuyên dụng cho PLC, vi điều khiển

	6
	NLNC-06
	Viết chương trình cấp độ đơn giản để kiểm tra bộ điều khiển và các thiết bị ngoại vi

	7
	NLNC-07
	Kiểm tra được các chức năng của thiết bị điều khiển

	8
	NLNC-08
	Lập trình cho PLC, vi điều khiển

	9
	NLNC-09
	Cập nhật kiến thức về công nghệ 4.0 đối với lĩnh vực điện tử công nghiệp


6. Nội dung chương trình

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, 
	Số
	Thời gian học tập ( giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó 

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung
	8
	180
	67
	101
	12

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	3
	45
	26
	16
	3

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	2
	25
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	1
	30
	12
	16
	2

	MH 05
	Tin học
	1
	30
	6
	23
	1

	MH 06
	Tiếng anh
	1
	30
	12
	16
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
II = II.1+II.2+II.3
	32
	870
	260
	591
	19

	II.1
	Các môn học, mô đun cơ sở 
	9
	180
	74
	98
	8

	MH07
	Tiếng anh chuyên ngành
	3
	60
	26
	30
	4

	MĐ08
	Trang bị điện
	3
	60
	24
	34
	2

	MĐ09
	Lập trình ngôn ngữ C
	3
	60
	24
	34
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	19
	600
	150
	442
	8

	MĐ10
	Lập trình PLC nâng cao 
	3
	60
	24
	34
	2

	MĐ11
	Chế tạo, lắp ráp thiết bị điện tử 
	4
	90
	36
	51
	3

	MĐ12
	Vi điều khiển 
	4
	90
	36
	51
	3

	MĐ13
	Thực tập trải nghiệm + Tốt nghiệp
	8
	360
	54
	306
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao (Chọn 1/5 mô đun)
	4
	90
	36
	51
	3

	MĐ14
	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	4
	90
	36
	51
	3

	MĐ15
	Mạng truyền thông công nghiệp 
	4
	90
	36
	51
	3

	MĐ16
	Đồ án học phần PLC
	3
	135
	35
	85
	15

	MĐ17
	Đồ án học phần vi điều khiển
	3
	135
	35
	85
	15

	MĐ18
	Đồ án học phần Kỹ thuật xung - số
	3
	135
	35
	85
	15

	Tổng cộng
	40
	1050
	327
	692
	31


7. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

	Mã
	Môn học 
	Số TC
	Năm thứ  I

	
	Học kỳ
	
	I
	II

	I
	Các môn học chung
	
	
	

	MH 01
	Chính trị
	3
	x
	

	MH 02
	Pháp luật
	1
	x
	

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	x
	

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	1
	x
	

	MH 05
	Tin học
	1
	x
	

	MH 06
	Tiếng Anh
	1
	x
	

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun cơ sở
	
	
	

	MH07
	Tiếng anh chuyên ngành
	3
	
	x

	MĐ08
	Trang bị điện
	3
	x
	

	MĐ09
	Lập trình ngôn ngữ C
	3
	
	x

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	
	
	

	MĐ10
	Lập trình PLC nâng cao 
	3
	
	x

	MĐ11
	Chế tạo, lắp ráp thiết bị điện tử 
	4
	
	x

	MĐ12
	Vi điều khiển 
	4
	
	x

	MĐ13
	Thực tập trải nghiệm + Tốt nghiệp
	8
	
	x

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao

(Chọn 1/5 mô đun)
	
	
	

	MĐ14
	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	4
	x
	

	MĐ15
	Mạng truyền thông công nghiệp 
	4
	x
	

	MĐ16
	Đồ án học phần PLC
	3
	x
	

	MĐ17
	Đồ án học phần vi điều khiển
	3
	x
	

	MĐ18
	Đồ án học phần Kỹ thuật xung - số
	3
	x
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình
8.1. Hướng dẫn giảng dạy các môn học chung bắt buộc: 

Chương trình đào tạo các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành. Chương trình được thực hiện theo quy định của Bộ LĐ,TB&XH và các Bộ/ngành liên quan.
8.2. Hướng dẫn giảng dạy các môn học, mô đun tự chọn, nâng cao: 

- Căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và năng lực, điều kiện tổ chức đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng định hướng các môn học, mô đun tự chọn, nâng cao ngay từ đầu khóa học;

- Người học được lựa chọn, đăng ký 1/5 môn học, mô đun  tự chọn, nâng cao.
8.3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo niên chế

- Thời gian đào tạo: 01 năm học

- Một năm học có 2 học kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun. Ngoài hai học kỳ chính, hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm kỳ học phụ để người học có điều kiện được học lại, học bù. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 4 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun.

- Việc tổ chức giảng dạy các môn học, mô đun được thực hiện theo “Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)”. Tùy theo tình hình cụ thể, có thể có sự điều chỉnh thứ tự và số lượng các môn học, mô đun trong mỗi học kỳ.

- Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, người học có thể thực hiện thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. Hiệu trưởng quyết định lớp học và người học được làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. 
8.4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ 

- Thời gian đào tạo: thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô-đun, tín chỉ. 

- Trước mỗi học kỳ, người học phải đăng ký học tập theo quy chế đào tạo của trường. Khối lượng học tập người học đăng ký trong mỗi học kỳ như sau:

+ Khối lượng học tập tối thiểu không nhỏ hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập.

+ Khối lượng học tập tối đa không quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập;

+ Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với học kỳ phụ.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định công nhận tốt nghiệp cho người học.
8.5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với những nội dung có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến

Căn cứ vào tình hình thực tiễn về nhu cầu và điều kiện thực hiện, Hiệu trưởng quyết định các môn học, mô đun được tiến hành đào tạo trực tuyến.

Thời gian giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến được thực hiện linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của nhà trường, do hiệu trưởng quyết định;

8.6. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu nghề nghiệp cho sinh viên nhập trường;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên.

- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	- Văn hoá, văn nghệ qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	- Ngoài giờ học hàng ngày

- 19h đến 21h (một buổi/tuần)

	3
	- Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách 
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	- Vui chơi, giải trí

- Các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên; theo yêu cầu của môn học, mô đun


8.7. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun:

- Kiểm tra thường xuyên do giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun bằng các hình thức: Kiểm tra vấn đáp trong giờ học; kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút; kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Thi kết thúc môn học, mô-đun:

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện tại trường, phân hiệu, địa điểm đào tạo của trường; đơn vị liên kết đào tạo hoặc tại doanh nghiệp; được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến khi đáp ứng được các điều kiện cho việc tổ chức thi;

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện một hoặc nhiều lần sau khi học xong môn học, mô-đun hoặc cuối mỗi học kỳ;

+ Lịch thi kết thúc môn học, mô-đun phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 02 tuần. Từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học. Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun.
+ Riêng Mô đun thực tập được đánh giá bằng kết quả thực hiện nội dung thực tập và báo cáo thực tập có nhận xét của doanh nghiệp nơi sinh viên tham gia thực tập.
8.8. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

a. Đối với đào tạo theo niên chế: 

- Kế hoạch thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được xây dựng và công bố công khai trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất là 04 tuần.

- Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức thi tốt nghiệp:

+ Nội dung thi tốt nghiệp gồm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn thi Thực hành;

+ Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút, thi vấn đáp không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;

+ Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ. Thời gian thi thực hành cụ thể do hiệu trưởng quy định đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành, nghề đào tạo;

- Khối lượng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp là 03 tín chỉ.

- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hoặc kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành theo quy định của trường.

b. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

- Người học phải học hết chư​ơng trình đào tạo theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Căn cứ vào kết quả tích lũy các môn học, mô đun của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp.
- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành theo quy định của trường.

8.9. Các chú ý khác:


- Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, cơ sở dạy nghề sắp xếp lại thứ tự môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý;


-  Có thể sử dụng một số mô đun đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ trung cấp (tùy theo nhu cầu của người học) nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể liên thông lên trình độ cao đẳng . 
	
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Hà Vũ Tuyến


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 1

Tên môn học: Giáo dục chính trị
Thời gian môn học: 45 tiết (26 lý thuyết, 16 thảo luận, 03 kiểm tra)

I. Vị trí, tính chất môn học

1. Vị trí: Môn Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất: Tính chất: Môn Giáo dục chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động. Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức: Trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôn trọng, kính yêu, khâm phục và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự hào, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
III. Nội dung:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Nhập môn giáo dục chính trị
I. Vị trí, tính chất môn học
II. Mục tiêu môn học

III. Nội dung chính

IV. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin
I. Khái niệm CN Mác- Lênin

II. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác- Lênin.

III. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của CN M- LN
	9
	7
	2
	

	3
	Bài 2: Khái quát về TTHCM

I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng HCM

II. Một số nội dung cơ bản TT HCM

III. Vai trò của TTHCM đối với CMVN

IV. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong giai đoạn hiện nay
	8
	6
	2
	

	4
	Bài 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng XHCN ở VN
I. Đặc trưng của XHCN ở VN

II. Phương hướng xây dựng XHCN ở VN
	5
	3
	2
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Bài 4: Tăng cường quốc phòng an  ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
I. Bối cảnh VN và quốc tế 

II. Quan điểm và những nhiệm vụ chù yếu của đường lối quốc phòng an ninh

III. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	6
	3
	3
	

	7
	Bài 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN
I. Bản chất và đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN

II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCNVN
	7
	3
	4
	

	8
	Bài 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng,bảo vệ Tổ quốc
I. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

II. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	6
	3
	3
	

	9
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	26
	16
	3



2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu








Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được: Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung bài:

1. Vị trí

2. Tính chất
II. Mục tiêu môn học

III. Nội dung chính

IV. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học

1. Phương pháp dạy học

2. Đánh giá môn học

Bài 1    KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN                Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vài trò của chủ nghĩa Mác- Lênin trong nhận thức và thực tiên đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm chủ nghĩa Mác- Lênin


1. Khái niệm và nguồn gốc hình thành 


2. Các giai đoạn phát triển


II. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác- Lênin.


1. Triết học Mác- Lênin


2. Kinh tế chính trị Mác- Lênin


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học


III. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin

Bài 2    KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH              Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: 


Sau khi học xong bài này, người học đat được:


- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Khái niệm

2. Nguồn gốc 

3. Quá trình hình thành

II. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân

3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

III. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

IV. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Nội dung của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3 ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM                                                                                         Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày dược đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

2. Nội dung bài:

I. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2. Do nhân dân làm chủ

3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

II. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.do nhân dân, vì nhân dân

8. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Bài 4 TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY        Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;


- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung bài:

I. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam

1. Tình hình quốc tế

2. Tình hình Việt Nam 

II. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

III. Quan điểm và và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2. Những nhiệm vụ chủ yếu củ đường lối đối ngoại

Bài 5 XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                       Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam


- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân thân trong  việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung bài:

I. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 6 PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC                              Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vài trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng và bảo vệ tổ quốc

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

1. Cở sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

II. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Thiết bị máy móc: Các loại phương tiện và đồ dùng dạy học truyền thống và hiện đại (bảng, máy chiếu, máy vi tính, các Bàăng tư liệu, các đĩa hình….)

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy A0, bút, nam châm, bút chỉ

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung

- Kiến thức: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Kỹ năng: Người học khả năng phân tích, so sánh, hình thành quan quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể trong nhận thức và giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôn trọng, kính yêu, khâm phục và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự hào, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc

2. Phương pháp:

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao
- Số lần dự thi:

+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa

+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Trong quá trình giảng, giáo viên sử dụng các phương pháp: giảng giải, gợi mở, đàm thoại; đặt vấn đề và kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.

- Đối với người học: Trong quá trình học tập, người học phát huy tích cực tự học, đọc giáo trình, tài liệu, là bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

- Khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Đường lối lãnh đạo của Đảng về kinh tế, văn hóa, xã hội, con người.

4. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Giáo dục chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb Lao động xã hội.

- Tài liệu tham khảo:

[1] Tập bải giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Vĩnh Phúc

[2] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016

[3] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2018

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 2

Tên môn học: Pháp luật
Mã số môn học: MH 02
Thời gian môn học: 15 tiết (9 tiết lí thuyết, 5 tiết thực hành, 1 tiết kiểm tra)

I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí

Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về các ngành luật dân sự, hành chính, hình sự; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành Luật dân sự, ngành Luật hình sự, ngành Luật hành chính;

Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, pháp luật hành chính.

2. Về kỹ năng 

- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày. 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung của môn học

1. Nội dung tổng quát chương trình

	Stt
	Tên chương
	Thời giờ

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận

bài tập
	Kiểm tra
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Pháp luật dân sự
	5
	3
	2
	
	

	2
	Bài 2: Pháp luật hành chính
	4
	3
	1
	
	

	3
	Bài 3: Pháp luật hình sự
	5
	3
	2
	
	

	4
	Kiểm tra
	1
	
	
	1
	

	
	Cộng
	15
	9
	5
	1
	


2. Nội dung chi tiết của môn học

Bài 1:PHÁP LUẬT DÂN SỰ                                                          Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

 2. Nội dung 

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

3.2. Hợp đồng

Bài 2: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH                                                   Thời gian: 4 giờ
 1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.1. Vi phạm hành chính

2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Bài 3: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ                                                             Thời gian: 5 giờ
 1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

 2. Nội dung

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.1.Tội phạm

2.2. Hình phạt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác:

Khuyến khích có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung

- Kiến thức:
Trình bày được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành luật Dân sự, Hành chính, Hình sự.

Trình bày được một số nội dung cơ bản về Pháp luật dân sự, Pháp luật hành chính, Pháp luật hình sự.

- Kỹ năng: Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, hành chính, hình sự vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

2. Phương pháp


- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.


- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 


+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp  có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho tất cả sinh viên các ngành kinh tế, kỹ thuật thuộc hệ cao đẳng liên thông năm thứ nhất

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: 


Sử dụng các phương pháp Thyết trình, giảng giải, phân tích, chứng minh, pháp vấn, đàm thoại…


- Đối với người học: 


Thảo luận, làm việc nhóm, phân tích tình huống, Vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tế.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Luân luân cập nhật, theo dõi những quy định pháp luật mới có hiệu lực để áp dụng trong quá trình dạy và học để phù hợp với sự thay đổi của xã hội.

4. Tài liệu tham khảo


[1] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

[2] Bộ Luật lao động, 2012.

[3] Bộ Luật dân sự, 2015.

[4] Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.

[6] Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.

[7] Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.

[8] Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

[9] Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

[10] Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

[11] Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

[14] Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

[15] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.

[16] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

[17] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.

[18] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

[19] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

[20] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

[21] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.

[22] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.

[23] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.

[24] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 2018.
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Tên môn học: Giáo dục thể chất của môn học

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 02 giờ; thực hành: 25 giờ; kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất


1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.  


2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:


1. Về kiến thức 
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.


2. Về kỹ năng 
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.


3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	6
	1
	5
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	2
	
	
	2

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN
	16
	1
	14
	1

	1
	Chuyên đề: Môn cầu lông
	16
	1
	14
	1

	
	Cộng
	30
	2
	25
	3


2. Nội dung chi tiết

2. Nội dung chi tiết

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG


Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN   



Thời gian : 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản 

2.1.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.2. Các động tác kỹ thuật
Bài 2: ĐIỀN KINH     



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu 


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung
2.1. Nhảy cao

2.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2..3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

Chuyên đề: MÔN CẦU LÔNG 


Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông.

2. Nội dung
2.1. Các động tác kỹ thuật 

2.1.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt

2.1.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm

2.1.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay

2.1.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay

2.1.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ

2.1.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)

2.1.7. Kỹ thuật đập cầu

2.1.8. Chiến thuật thi đấu

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;
+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác; 

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

 Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH. 

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 4

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và An ninh
Mã môn học: MH 04
Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 12 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 16 giờ; kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.

2. Tính chất 

Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
II. Mục tiêu môn học 

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;
- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

	STT
	TÊN BÀI
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	5
	3
	2
	

	4
	Bài 4: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
	5
	2
	3
	

	5
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	6
	Bài 5: Đội ngũ đơn vị 
	4
	1
	3
	

	7
	Bài 6: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	8
	2
	6
	

	8
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	
	Tổng 
	30
	12
	16
	2

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Bài 1:  NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Nội dung                                          

2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học 

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2:

PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH",

BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung 
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1.
Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2.
Khái niệm bạo loạn lật đổ 

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam


2.2.1.
Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2.
Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam 

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ


2.3.1.
Quan điểm chỉ đạo 

2.3.2.
Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
 

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ


2.4.2.
Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế 

2.4.3.
Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4.
Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh 

2.4.6.
Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch 

2.4.7.
Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận


Bài 3:   XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM







Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

· Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng 

2.2.2. Chính quy 

2.2.3. Tinh nhuệ 

2.2.4. Từng bước hiện đại

2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.4. Thảo luận

Bài 4:

KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG,

CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh. 

2. Nội dung

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu

2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc

2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại

2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay

2.4. Thảo luận 

Bài 5:  ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 


   Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; 

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung

2.1. Đội hình tiểu đội

2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành
Bài 6:

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung


2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1.1. Súng trường CKC

2.1.2. Súng tiểu liên AK

2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm

2.1.4. Súng diệt tăng B41

2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn (-1
2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn (-1
2.3. Thực hành

III. Điều kiện thực hiện môn học

1. Địa điểm học tập

Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị 

2.1. Tài liệu: 

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC; 

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;

-  Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;

- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

4. Tài liệu tham khảo: 

1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, năm 2000; sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.                         

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

24. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

25. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

26. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

27. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

28. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

29. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

30. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

31. Sách dạy bắn súng  diệt tăng B41, Cục quân huấn, BTTM, năm 2002./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 5

Tên môn học: Tin học
Mã môn học: MH 05
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 23 giờ; Thi/Kiểm tra 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

- Về kiến thức: Trình bày và giải thích được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

- Về kỹ năng: 

+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	

	3
	Chương III. Xử lý văn bản cơ bản
	6
	1
	5
	

	5
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	19
	3
	16
	

	6
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	

	7
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	

	8
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	 
	Cộng
	30
	6
	23
	1

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết

Chương I: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản


Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;

- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng và phần mềm

2.1.3. Biểu diễn thông tin trên máy tính

2.1.4. Mạng cơ bản

2.2. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông

2.2.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh

2.2.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông

2.3. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

2.3.1. An toàn lao động

2.3.2. Bảo vệ môi trường

2.4. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

2.4.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

2.4.2. Phần mềm độc hại (malware)

2.5. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2.5.1. Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ

2.5.2. Bảo vệ dữ liệu

Chương II: Sử dụng máy tính cơ bản



Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu:


Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.

2. Nội dung

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Thao tác cơ bản

2.1.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.1.3. Một số phần mềm tiện ích

2.1.4. Sử dụng tiếng Việt

2.2. Sử dụng Control Panel

2.2.1. Khởi động Control Panel

2.2.2. Region and Language

2.2.3. Devices and Printers

2.2.4. Programs and Features

2.3. Một số phần mềm tiện ích

2.3.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

2.3.2. Phần mềm diệt virus

2.4. Chuyển đổi định dạng tập tin

2.5. Đa phương tiện

Chương III: Xử lý văn bản cơ bản



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;

- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. Khái niệm văn bản.

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản.

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.4. In văn bản

2.2.5. Phân phối văn bản

2.2.6. Soạn thông báo, thư mời

2.2.7. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu

Chương IV: Sử dụng bảng tính cơ bản



Thời gian: 19 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel

2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.3. Thao tác với ô

2.3.1. Các kiểu dữ liệu

2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

2.4.1. Dòng và cột

2.4.2. Trang tính

2.5. Định dạng ô, dãy ô

2.5.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ

2.5.2. Định dạng văn bản

2.5.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.6. Biểu thức và hàm

2.6.1. Biểu thức số học

2.6.2. Hàm

2.7. Biểu đồ

2.7.1. Tạo biểu đồ

2.7.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ

2.8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

2.8.1. Trình bày trang tính để in

2.8.2. Kiểm tra và in

2.8.3. Phân phối trang tính

Chương V: Sử dụng trình chiếu cơ bản



Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình

2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình

2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

Chương VI:  Sử dụng Internet cơ bản




Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.

- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về Internet

2.1.1. Tổng quan về Internet

2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

2.1.3. Bảo mật khi làm việc với Internet

2.2. Khai thác và sử dụng Internet

2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.2. Sử dụng Web

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.3. Một số dạng truyền thông số thông dụng

2.3.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời

2.3.2. Cộng đồng trực tuyến

2.3.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử

2.4. Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

2.4.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin

2.4.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

2.4.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và máy tính trên internet

2.4.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc
- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router và Gateway.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 
V. Phương pháp đánh giá
1. Nội dung

- Kiến thức: Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.
- Kỹ năng: 

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

2. Phương pháp: 


- Kiểm tra định kỳ: Thực hành.


- Thi kết thúc môn học: Thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Tin học áp dụng cho các chương trình đào tạo cao đẳng thuộc khối các môn học chung.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp hướng dẫn thực hành trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên, làm bài tập thực hành và làm bài tập về nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý

Chú ý cho sinh viên áp dụng kiến thức xử lý văn bản cơ bản soạn thảo văn bản hành chính; Áp dụng các bài tập tính toán thực tế vào xử lý bảng tính và đưa ra một số các chuẩn mực trong trình bày slide và gởi mở các nội dung để sinh viên tự phát triển bài thuyết trình.

4. Tài liệu tham khảo

[1]. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.

[2]. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

[3]. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[4]. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

[5]. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

[6]. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.

[7]. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.

[8]. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.

[9]. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.

[10]. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.

[11]. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 6
Tên môn học: Tiếng Anh 
Mã môn học: MH 06
Thời gian thực hiện: 01 tín chỉ - 30 giờ; (LT: 12 giờ;   TH:16 giờ;   KT: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học

1.Vị trí: Đây là môn học trong nhóm các môn học cơ bản của chương trình đào tạo dành cho hệ Liên thông trình độ Cao đẳng.

2.Tính chất: Tiếng Anh là một trong những bộ môn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, hội nhập trong cộng đồng ASEAN và hợp tác quốc tế.

II. Mục tiêu môn học
- Môn học nhằm hình thành, phát triển các kỹ năng giao tiếp nghe - nói -  đọc - viết bằng Tiếng Anh trong gia đình, cộng đồng, trong công việc và giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài.

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán, công việc, danh lam thắng cảnh và văn hóa của một số quốc gia sử dụng Tiếng Anh.

1. Kiến thức:

- Nắm vững được hệ thống từ vựng theo từng chủ điểm, hệ thống cấu trúc ngữ pháp và áp dụng vào thực hành trong giao tiếp.

- Luyện tập tốt 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết theo nội dung của từng đơn vị bài học.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng vốn ngôn ngữ đã tiếp thu trong quá trình học tập để giao tiếp và sinh hoạt, buôn bán làm ăn hoặc chuẩn bị học tập Tiếng Anh các chuyên ngành mới tại các trường Cao đẳng, Đại học và Học viện trong nước và quốc tế.

- Hình thành cho người học kỹ năng nói tự nhiên, đúng và tự tin trong phong cách giao tiếp với người nước ngoài.

- Biết sử dụng mẫu câu, sử dụng hệ thống từ loại, ngữ pháp Tiếng Anh để học tập, giao tiếp và xây dựng đoạn thoại, đoạn văn bản tiến tới xây dựng văn bản thành thạo.

3. Thái độ:

 - Chương trình nhằm rèn luyện cho người học tính tự giác, bền bỉ, kiên trì, chịu khó, tích cực chủ động sáng tạo trong học tập các học phần trong chương trình Tiếng Anh.

 - Phần tiêu đề của mỗi bài giúp cho người học dễ dàng nhận biết nội dung sẽ học trong bài, đồng thời giúp giáo viên bám sát mục tiêu chung của mỗi đơn vị bài học. Trên thực tế, không phải mọi giáo viên đều dễ dàng xác định và thực hiện đúng mục tiêu bài giảng. Do vậy, cách trình bày nêu trên giúp cho cả giáo viên và người học sử dụng giáo trình hiệu quả. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Stt
	Tên bài
	Tổng số giờ
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 1: Future plans 
	6
	3
	3
	

	2
	Unit 2: Appearance and personality
	6
	3
	3
	

	3
	Unit 3: Technology
	6
	3
	3
	

	4
	Unit 4: Shopping
	6
	3
	3
	

	5
	Consolidation and Test
	6
	
	4
	2

	
	Total
	30
	12
	16
	2

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết
UNIT 1: FUTURE PLAN                                                 Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about future plans,quantity words
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about future plans.

2. The content

2.1. Vocabulary: - festival, adjectives about places
2.2. Grammar: - Will and be going to.. and quantity words
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about places they live and exercises
2.4. Speaking: - Practise speaking about plans for a festival and special occasions.
2.5. Reading: - Read paragraphs New Year Celebrations and True/False exercises
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about plans to welcome New Year
UNIT 2: APPEARANCE AND PERSONALITY                           Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about appearances, personalities
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about appearances, personalities
2. The content

2.1. Vocabulary: - appearances, personalities
2.2. Grammar: - Comparative and superlative.
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about appearances, personalities of classmates.
2.4. Speaking: - Practise speaking about appearances, personalities of classmates.
2.5. Reading: - Read paragraphs about travel page and True/ False exercises
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about best friends
UNIT 3: TECHNOLOGY                                                      Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about technological equipment, technology
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about technological equipment, technology
2. The content

2.1. Vocabulary: - technological equipment, technology
2.2. Grammar: - The present perfect tense, How long.., for and since.
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about equipment in the home and True/ False exercises.
2.4. Speaking: - Practise speaking about technological equipment.
2.5. Reading: - Read paragraphs about The Rise of Digital Media and True/ false exercises.
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about technological equipment.
UNIT 4: SHOPPING                                                           Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about shopping

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about shopping

2. The content

2.1. Vocabulary: - shopping

2.2. Grammar: - The present simple , The past simple
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about shopping and exercises.
2.4. Speaking: - Practise speaking about hopping and exercises, practice in pairs and in groups
2.5. Reading: - Read paragraphs about Shopping Day and True/ False exercises.
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about shopping in the market.
IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


- Sinh viên nhớ được các từ vựng cấu trúc câu trong chương trình môn học.

- Luyện tập thường xuyên và hiệu quả nhằm nâng cao các kỹ năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Anh để tạo phản xạ và các năng lực thực tế khi vận dụng trong học tập, cuộc sống và công việc.
4.Tài liệu tham khảo

1. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

2. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

3. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

4. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MH/ MĐ CHUYÊN MÔN
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ 1

Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành 
Mã môn học: MH 07
Thời gian thực hiện: 60 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành: 30 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun

1. Vị trí: Mô đun được bố trí dạy trước khi học các môn học cơ bản chuẩn bị sang nội dung thực hành.

2 Tính chất: Là mô đun cơ sở bổ trợ cho các môn học và mô đun chuyên ngành khác trong chương trình đào tạo.

II. Mục tiêu 

Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:

1. Về kiến thức: 

- Trình bày được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh chuyên ngành.

- Trình bày được các ký hiệu và thông số kỹ thuật của thiết bị liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử công nghiệp bằng tiếng Anh.

- Nắm được các từ vựng về chuyên ngành kỹ thuật lĩnh vực điện, điện tử công nghiệp.

- Trình bày được các quy định an toàn tại nơi làm việc, giao tiếp cơ bản về chuyên ngành kỹ thuật lĩnh vực điện, điện tử công nghiệp.

2. Về kỹ năng: 

a) Listening: Nghe hiểu các đoạn hội thoại liên quan đến chuyên ngành điện, điện tử công nghiệp, các bài giảng hướng dẫn các thiết bị điện, điện tử công nghiệp.

b) Reading: Đọc và hiểu các bài đọc liên quan đến chuyên ngành điện tử công nghiệp; đọc và dịch được các sơ đồ, thiết bị điện, điện tử công nghiệp;  đọc, hiểu được hướng dẫn sử dụng các dụng cụ chuyên ngành.

c) Speaking: Giao tiếp được bằng tiếng Anh tại môi trường làm việc công nghiệp; nói, hội thoại theo nhóm các chủ đề liên quan đến chuyên ngành điện, điện tử công nghiệp; Giới thiệu được các ký hiệu, thông số kỹ thuật của linh kiện và thiết bị điện, điện tử bằng tiếng Anh.
d) Writtng: Tự hoàn thành cho bản thân một CV bằng tiếng Anh; Viết được đoạn văn giới thiệu về chuyên ngành mình đang học. 
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng của Tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc công nghiệp; có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III. Nội dung  mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra & Ôn tập

	1
	Unit 1: The Engineering Industry
	5
	2
	3
	

	2
	Unit 2: Placing an order
	5
	2
	3
	

	3
	Unit 3: Measurements and Calculations
	5
	2
	3
	

	4
	Unit 4: Components
	5
	2
	3
	

	5
	Unit 5: Functions
	6
	3
	3
	

	6
	Test 1
	2
	
	
	2

	7
	Unit 6: Problem Solving
	6
	3
	3
	

	8
	Unit 7: Workplace Safety
	6
	3
	3
	

	9
	Unit 8: Giving and Following Instructions
	6
	3
	3
	

	10
	Unit 9: Safety Signs and Hazards
	6
	3
	3
	

	11
	Unit 10: Language and Processes in Engineering
	6
	3
	3
	

	12
	Test 2
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	60
	26
	30
	4

	
	Thi kết thúc môđun
	
	
	
	



2. Nội dung chi tiết như sau

       UNIT 1: THE ENGINEERING INDUSTRY                              Time: 5 periods 
1. The aim

- Know and use vocabularies about The Engineering Industry, job Opportunities in Electrical and Electronics Engineering.
- Use and practice The present simple tense and the passive.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about The Engineering Industry.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Vocabularies about The Engineering Industry, job Opportunities in Electrical and Electronics Engineering..

2.2. Grammar: - Present and Past Participle.

2.3. Listening: - Listen about The Engineering Industry, job Opportunities in and Electrical and Electronics Engineering..

2.4. Speaking: - Talk about Organisation and Planning in Engineering; An introduction to understanding the variety of stakeholders in the manufacturing sector 

2.5. Reading: - Read passages about job Opportunities in Manufacturing Engineering.

2.6. Writing: - Write about Organisation and Planning in Engineering: Procedure for job planning,  Procedure for task planning.
       UNIT 2 : PLACING AN ORDER                                         Time: 5 periods 
1. The aim

- Make conversation to place an order.

- Use and practice: Nouns and Noun phrases; Quantities

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about order placement.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Vocabulary relating to order placement.

2.2. Grammar: - Countable and uncountable nouns; Some/Any; How much/ many; Noun phrases..

2.3. Listening: - Listen and do the tasks about general and specific information.

2.4. Speaking: - Make conversation to place an order.
2.5. Reading: - Read leaflets, advertisements, emails and letters and do the tasks.

2.6. Writing: - Write an email to place an order.
UNIT 3 : MEASUREMENTS AND CALCULATIONS                 Time: 5 periods 
1. The aim

- Make conversation: ask and answer about technical specifications, material, shapes and colors of electrical/ electronics devices.

- Describe electrical/ electronics devices in terms of technical specifications, material, shapes and colors of electrical/ electronics devices.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about Measurements and Calculations.
2. The content

2.1.Vocabulary: related to measurements, materials, shapes and calculations.
2.2. Grammar: - Structures to make queations and answer about measurements, materials, and shapes; Modal verbs and Subject- Verb Agreement.
2.3. Listening: - Listen and do the tasks about general and specific information.
2.4. Speaking: - Talk about about technical specifications, material, shapes and colors of electrical/ electronics devices.
2.5. Reading: - Read about specifications and descriptions of electrical/ electronics devices and do the tasks.
2.6. Writing: - Write a paragraph to describe an electrical/ electronics devices in terms of technical specifications, material, shapes.
      UNIT 4 : COMPONENTS                                                    Time: 5 periods 
1. The aim

- Negotiate a price when you go shopping for electrical/ electronics devices.

- Give a presentation about the components of your favourite electrical/ electronics devices.
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about components.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Vocabulary related to electrical/ electronic components.

2.2. Grammar: - Structures related to negotiating a price when you go shopping for electrical/ electronics devices; Structures related to giving a small presentation .
2.3. Listening: - Listen and do the tasks about bargaining, basic components of computers and phones, how to buy a good component, computers and phone as favourite electrical/ electronics devices.
2.4. Speaking: - Negotiating a price when you go shopping for electrical/ electronics devices.

2.5. Reading: - Read passage about the basic components of computers and phones, how to buy a good component, computers and phone as favourite electrical/ electronics devices.
2.6. Writing: - Write sentences about basic components of electrical/ electronics device
          UNIT 5 : FUNCTIONS                                                            Time: 6 periods 
1. The aim

-  Make conversations to ask and answer about functions of devices.

- Use and practice common words and phrases related to devices and functions.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about devices and functions.
2. The content

2.1.Vocabulary: - Common words and phrases related to devices and functions.

2.2. Grammar: - Useful expressions for device’s functions.
2.3. Listening: - Listen and do the tasks about specific information through conversation and short talk.

2.4. Speaking: - Talk about about functions of devices.

2.5. Reading: - Read passages about device and device’s functions.

2.6. Writing: - Write sentences using words and phrases related to functions of devices.
        UNIT 6 : PROBLEM SOLVING                                            Time: 6 periods 
1. The aim

-  Make conversation and short talk about technical problems ans solutions.

- Use and practice the phrases related to technical problems ans solutions.
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about technical problems ans solutions..
2. The content

2.1.Vocabulary: - Vocabulary related to technical problems ans solutions

2.2. Grammar: - Conditional type 1, Past continuous, Had better/ Should.

2.3. Listening: - Listen and do the tasks about technical problems ans solutions.

2.4. Speaking: - Talk about technical problems ans solutions.

2.5. Reading: - Emails, letters, online articles about technical problems ans solutions
2.6. Writing: - Write about experience with technical problems ans solutions.
     UNIT 7: WORKPLACE SAFETY                                            Time: 6 periods 
1. The aim

- Understand about Occupational Health and Safety in workplaces, working conditions at workplaces, electrical safety at workplaces .

- Use and practice Conditional Sentences; Imperative sentences; should, must, have to..

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about Workplace Safety and electrical safety at workplaces.
2. The content

2.1.Vocabulary: - Vocabularies about Occupational Health and Safety in workplaces..
2.2. Grammar: - Conditional Sentenses; Imperative sentences; Modal verbs: should, must, have to.

2.3. Listening: Listen to conversations about safety, personal protective equipment and its use in the workplace, electrical safety at workplaces

2.4. Speaking: - Effective communication about safety.
2.5. Reading: - Read and understand safety documentation in the workplace, electrical safety at workplaces, effective induction and evacuation training

2.6. Writing: - Write sentences about personal protective equipment and its use in the workplace.
UNIT 8: GIVING AND FOLLOWING INSTRUCTIONS        Time: 6 periods 
1. The aim

- Know and use vocabularies about giving and following Instructions at workplaces.

- Use and practice: Subject- Verb Agreement, Modal verbs, Imperative sentences.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about giving and following Instructions at workplaces.
2. The content

2.1.Vocabulary: - Vocabulary related to giving and following Instructions.
2.2. Grammar: - The Subject- Verb Agreement, Modal verbs, Imperative sentences.

2.3. Listening: - Active listening about clear, concise and logical Instructions .
2.4. Speaking: - Participating in Group Discussion to talk about giving and following Instructions .
2.5. Reading: - Read about clear, concise and logical Instructions.
2.6. Writing: - Write sentences about logical Instructions at workplaces.
UNIT 9: SAFETY SIGNS AND HAZARDS                                Time: 6 periods 
1. The aim

- Understand about Safety Signs and Hazards in workplaces.

- Use and practice Conditional Sentences; Relative Clauses.
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about Safety Signs and Hazards.

2. The content

2.1.Vocabulary: - Vocabulary related to Safety Signs and Hazards in workplaces, Using Personal Protection in Manufacturing and Engineering.
2.2. Grammar: - Conditional Sentences; Relative Clauses.

2.3. Listening: - Listen and do the tasks about Following Safety Rules and Timekeeping in the Workplace.
2.4. Speaking: - Talk about Personal Responsibilities and Housekeeping.
2.5. Reading: - Read about The Use of Safety Signs in Manufacturing and Engineering, Manual Handling in Engineering.
2.6. Writing: - Write sentences in Vietnamese and in English about careers.

UNIT 10: LANGUAGE AND PROCESSES IN ENGINEERING   Time: 6 periods 
1. The aim

- Know and use vocabularies about careers and job aids, definition and nature of the work, conjunctions, education and training requirements.

- Use and practice The cọnjunctions and do the tasks using conjunctions.

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about careers and job aids, definition and nature of the work, conjunctions, education and training requirements.
2. The content

2.1.Vocabulary: - Vocabulary Used in Electrical Technology and Engineering.
2.2. Grammar: - The cọnjunctions and do the tasks using conjunctions.

2.3. Listening: - Listen and do the tasks about names of equipment and processes in electrical engineering, A basic introduction to electrical and electronics systems.
2.4. Speaking: - Talk about Engineering Terminology.
2.5. Reading: - Read about Manufacturing Engineering and Machine Parts, Quality Systems in Engineering, Problem Solving in Engineering

2.6. Writing: - Write sentences about Engineering Terminology, Problem Solving in Engineering

IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết/phòng học thực hành/phòng tích hợp

2. Trang thiết bị máy móc
- Máy tính, Tivi, bảng, máy chiếu, màn chiếu, loa đài, bảng thông minh, bàn ghế

- Các vật thật như búa, kìm, mạch điện, tuốc nơ vít, ốc vít, dây điện, bảng điện…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình tiếng Anh – Student’ s book

- Sách bài tập Workbook.

- Các video liên quan đến từng bài học.

- Tranh ảnh, hình vẽ minh họa; Các loại giấy A4, A3, A1...
4. Các điều kiện khác

- Phòng học ngoại ngữ đa năng

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
a) Về kiến thức


- Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu.

- Nắm vững được phần từ vựng và các quy tắc ngữ pháp trong giao tiếp và nghiên cứu thông qua hoạt động thực hành các dạng bài tập đọc hiểu, viết lại câu, viết lại đoạn văn, nối câu, dịch...

b) Về kỹ năng


- Đánh giá kỹ nghe, nói, đọc, viết các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, học tập và công việc hàng ngày kỹ năng thực hành các dạng bài tập liên quan đến từng chủ đề, tham gia các kỳ thi kiểm tra tiếng Anh quốc tế.

c) Về thái độ

- Cẩn thận, tự giác, chính xác

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp

- Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng nghe nói đọc viết qua các bài kiểm tra, thực hành các dạng bài tập liên quan đến từng chủ đề.

- Thái độ: Đánh giá về số giờ học môn học, tính cẩn thận, tỷ mỷ.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun


Mô đun có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của mô đun.

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Điện tử công nghiệp.

- Mô đun được áp dụng trong đời sống thực tiễn với những tình huống thực tế

- Mô đun được áp dụng trong khi làm việc tại các xưởng, công ty, nhà máy có liên kết với nước ngoài cần tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun

a)  Đối với giáo viên, giảng viên

- Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết

- Chú ý rèn luyện kỹ năng nghe nói đọc viết  bằng tiếng Anh

- Phần luyện tập của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.

b) Đối với người học:

- Sinh viên chuẩn bị, nghiên cứu nội dung tự học trước ở nhà.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


- Sinh viên nhớ được tên các thiết bị điện, điện tử công nghiệp bằng tiếng Anh


- Sinh viên giao tiếp tốt các tình huống liên quan đến chuyên ngành điện, điện tử công nghiệp

- Sinh viên viết và nói được cách tháo và lắp các thiết bị điện, điện tử công nghiệp.

- Luyện tập thường xuyên và hiệu quả nhằm nâng cao các kỹ năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Anh để tạo phản xạ và các năng lực thực tế khi vận dụng trong học tập, cuộc sống và công việc.

- Ứng dụng vào việc học tập một số môn bằng tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

4. Tài liệu cần tham khảo

1. English Grammar in Use by Raymond Murphy, Oxford, 2004. 

2. Electronic Components and Materials by Grover and Jamwal, Dhanpat Rai and Co., New Delhi, 200

3. Electronic Principles by SK Sahdev, Dhanpat Rai & Co., New Delhi, 2000 

4. Electronic Devices and Circuits by R Boylestead, 2001 

5. Electrical and Electronic Engineering Materials by SK Bhattacharya, Khanna Publishers, New Delhi, 2000

6.Electrical Engineering Design and Drawings by SK Bhattacharya, SK Kataria and Sons, New Delhi, 2000  

7. Everyday Technical English – Valerie Lambert and Elaine Murray

8. English for Technical Students – David Bonamy

9. English for Engineering – Chisholm Institute

10. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering .Eric H. Glendining, Norman Glendining.. OUP, 1995. 

11. English in focus English in Electrical Engineering and Electronics, Erich H. Glendinning, Oxford University Press , 1983

12. Basic technical English, Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage, Oxford University Press 1983

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CƠ SỞ 2
Tên mô đun: Trang bị điện

Mã mô đun: MĐ 08
Thời gian của mô đun: 60giờ; (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 34 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, đo lường điện tử, kỹ thuật xung - số, có thể học song song với các môn cơ bản khác như máy điện, điện tử công suất, Vi mạch tương tự...

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN


1. Kiến thức:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.
- Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).
2. Kỹ năng:

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều. 

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...

- Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (Thời gian)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử
	04
	02
	02
	

	2
	Bài 2: Các mạch điện điều khiển động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 1 pha
	24
	10
	13
	1

	3
	Bài 3: Các mạch điện điều khiển động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha
	32
	12
	19
	1

	
	Tổng cộng
	60
	24
	34
	2

	Kiểm tra kết thúc
	
	
	
	04



2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử   

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu
- Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện

- Mô tả được cấu tạo và giải thích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

- Sửa chữa được hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

2. Nội dung 

2.1. Các phần tử bảo vệ


2.2.Các phần tử điều khiển


2.3. Rơ le


2.4. Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm

2.5. Các phần tử điện từ

Bài 2: Các mạch điện điều khiển động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 1 pha 

                                               Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 1 pha, theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

2. Nội dung

2.1. Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha bằng khởi động từ đơn

2.2. Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha bằng khởi động từ kép

2.3. Mạch điện điều khiển động cơ bơm nước tự động
Bài 3: Các mạch điện điều khiển động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha

Thời gian: 32 giờ

1.Mục tiêu

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

2. Nội dung 

2.1. Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha bằng khởi động từ đơn
2.2. Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha bằng khởi động từ kép

2.3.Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha tại hai vị trí

2.3.1. Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha tại hai vị trí bằng khởi động từ đơn

2.3.2. Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha tại hai vị trí bằng khởi động từ kép

2.4. Mạch điện khởi động động cơ điện xoay chiều ba pha tự động đổi nối Y-(
2.4.1. Mạch điện khởi động động cơ điện xoay chiều ba pha tự động đổi nối   Y-( bằng nút ấn.

2.4.2. Mạch điện khởi động động cơ điện xoay chiều ba pha tự động đổi nối   Y-( bằng rơle thời gian

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

- Phòng thực hành trang bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay dùng cho thợ điện.

- Các loại máy đo thông dụng (VOM/DVOM, ampare kìm, dao động ký).

- Môn học thực hành điều chỉnh tốc độ, bộ thí nghiệm khảo sát đặc tính cơ...

- Mô-đun thực hành lắp ráp mạch: công-tắc-tơ, các loại rơ-le, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Giá thực tập, tủ điện thực tập.

- Dây dẫn điện.

- Bàn giá thực hành.

- Một số vật liệu cần thiết khác.

- Động cơ điện các loại: 1 pha, 3 pha, một cấp tốc độ, 2 cấp tốc độ, ro-to lồng sóc, ro-to dây quấn, động cơ một chiều...

- Các bộ hãm điện, hãm điện - cơ. 

4. Các điều kiện khác:

- PC. 

- Phần mềm chuyên dùng. 

- Projector. 

- Overhead. 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:
+ Thực hiện trên lớp, giáo viên giao cho học viên khoảng 2 câu hỏi lý thuyết và từ 2 đến 3 bài tập bao quát cả Nội dung chương trình học. Học viên thực hiện trong thời gian ấn định từ 45 đến 60 phút. 

+ Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá được là: Chọn lựa phương án điều chỉnh tốc độ hợp lý, phân tích nguyên lý mạch rõ ràng, lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

- Kỹ năng: 

Mỗi học viên thực hiện một trong các công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

+ Học viên lắp ráp và sửa chữa các lỗi (hư hỏng) một mạch điều khiển đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn, kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá được là: Kỹ năng thao tác, sử dụng đồ nghề hợp lý, sửa chữa đúng qui trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

2. Phương pháp :

- Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng môdun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học:

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

+ Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

+ Nên sử dụng mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.


4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CƠ SỞ 3
Tên mô đun: Lập trình ngôn ngữ C 
Mã số mô đun: MĐ 09
Thời gian mô đun: 60 giờ, (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành: 34 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN: 

- Vị trí: 

+ Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun sau như: Linh kiện điện tử, Kỹ thuật đo lường và cảm biến, Điện cơ bản...

- Tính chất: 
+ Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Kiến thức: 

+ Hiểu và vận dụng ngôn ngữ C trong lập trình, khái niệm về kiểu dữ liệu, giải thuật, các kiểu dữ liệu trong C, cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C, một số cấu trúc dữ liệu trong C

- Kỹ năng:


+ Vận dụng các lý thuyết trong lập trình ngôn ngữ C để viết các chương trình C cơ bản theo yêu cầu

+ Sửa lỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ C, áp dụng kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C trong lập trình.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình
	2
	1
	1
	

	2
	Bài 2: Làm quen lập trình C qua các ví dụ đơn giản
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 3: Các thành phần trong ngôn ngữ C
	4
	2
	2
	

	4
	Bài 4: Nhập/ xuất dữ liệu
	8
	3
	5
	

	5
	Bài 5: Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện
	8
	3
	4
	1

	6
	Bài 6: Cấu trúc vòng lặp
	8
	3
	5
	

	7
	Bài 7: Hàm
	8
	3
	5
	

	8
	Bài 8: Mảng và chuỗi
	8
	3
	5
	

	9
	Bài 9: Trình soạn thảo của BORLAND C
	10
	4
	5
	1

	Tổng cộng:
	60
	24
	34
	2

	Kiểm tra kết thúc
	
	
	
	4


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1 : Ngôn ngữ lập trình & phương pháp lập trình 

Thời gian: 2giờ

1. Mục tiêu

· Kiến thức:

+ Hiểu rõ ý nghĩa, các bước lập trình

+ Xác định được dữ liệu vào, ra

· Kỹ năng

+ Phân tích các bài toán đơn giản và thể hiện bài toán bằng lưu đồ

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
2. Nội dung

2.1. Ngôn ngữ lập trình (Programming Language)

2.1.1. Thuật giải (Algorithm)

2.1.2. Chương trình (Program)

2.1.3. Ngôn ngữ lập trình (Programming language)

2.2. Các bước lập trình

2.3. Kỹ thuật lập trình

2.3.1. I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất)

2.3.2. Sử dụng lưu đồ (Flowchart)

Bài 2 :
Làm quen lập trình c qua các ví dụ đơn giản

Thời gian: 4giờ

1. Mục tiêu

· Kiến thức:

+ Hiểu rõ ý nghĩa ngôn ngữ C

+ Biết một số thao tác cơ bản của trình soạn thảo C

+ Quy trình lập trình trên C

· Kỹ năng

+ Tiếp cận một số lệnh đơn gian thông qua các ví dụ cơ bản

+ Nắm bắt được một số kỹ năng cơ bản

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
2. Nội dung

2.1. Khởi động và thoát BorlandC

2.1.1. Khởi động

2.1.2. Thoát

2.2. Bài tập

Bài 3: Các thành phần trong ngôn ngữ C



Thời gian: 4giờ

1. Mục tiêu

· Kiến thức:

+ Hiểu rõ khái niệm từ khóa, các kiểu dữ liệu, cách ghi chú, đặt tên biến, khai báo biến và phạm vi sử dụng biến

· Kỹ năng

+ Vận dụng kiến thức để lập trình các bài toán cơ bản

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
2. Nội dung

2.1. Từ khóa

2.2. Tên

2.3. Kiểu dữ liệu

2.4. Ghi chú

2.5. Khai báo biến

2.5.1. Tên biến 

2.5.2. Khai báo biến

2.5.3. Vừa khai báo vừa khởi gán

2.5.4. Phạm vi của biến

Bài 4: Nhập / xuất dữ liệu 




Thời gian: 8giờ

1. Mục tiêu

· Kiến thức:

+ Hiểu rõ ý nghĩa, cách sử dụng hàm printf, scanf

+ Sử dụng khuôn dạng, ký tự đặc biệt, ký tự điều khiển trong printf, scanf

· Kỹ năng

+ Vận dụng kiến thức để lập trình các bài toán cơ bản

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
2. Nội dung

2.1. Hàm printf

2.2. Hàm scànf

2.3. Bài tập

Bài 5: Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện 



Thời gian: 8giờ

1. Mục tiêu

· Kiến thức:

+ Hiểu rõ ý nghĩa, cách sử dụng hàm printf, scanf

+ Sử dụng khuôn dạng, ký tự đặc biệt, ký tự điều khiển trong printf, scanf

· Kỹ năng

+ Vận dụng kiến thức để lập trình các bài toán cơ bản

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
2. Nội dung

2.1. Lệnh và khối lệnh

2.1.1. Lệnh

2.1.2. Khối lệnh

2.2. Lệnh IF

2.2.1. Dạng 1 (IF thiếu)

2.2.2. Dạng 2 (IF đủ)

2.2.3. Cấu trúc Else if

2.2.4. Cấu trúc If lồng

2.3. Lệnh Switch

2.3.1. Cấu trúc Switch… case (switch thiếu)

2.3.2. Cấu trúc Switch … case … default (switch đủ)

2.3.3. Cấu trúc Switch lồng

2.4. Bài tập

2.4.1. Sử dụng lệnh If

2.4.2. Sử dụng lệnh Switch

Bài 6: Cấu trúc vòng lặp





Thời gian: 8giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

+ Ý nghĩa, cách hoạt động của vòng lặp.

+ Cú pháp, ý nghĩa, cách sử dụng lệnh for, while, do…while.

+ Ý nghĩa và cách sử dụng lệnh break, continue.

+ Một số bài toán sử dụng lệnh for, while, do…while thông qua các ví dụ.

+ So sánh, đánh giá một số bài toán sử dụng lệnh for, while hoặc do…while.

+ Cấu trúc vòng lặp lồng nhau.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán lập trình C cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung:

2.1. Lệnh For

2.2. Lệnh Break

2.3. Lệnh continue

2.4. Lệnh While

2.5. Lệnh Do … while

2.6. Vòng lặp lồng nhau

2.7. So sánh sự khác nhau của các vòng lặp

Bài 7: Hàm







Thời gian: 8giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

  + Hiểu và vận dụng kiến thức về khái niệm, cách khai báo về hàm, cách truyền tham số, tham biến, tham trị.

  + Sử dụng biến cục bộ, toàn cục trong hàm.

- Kỹ năng:

+ Ứng dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản để giải quyết các bài toán lập trình C đơn giản
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung:

2.1. Các ví dụ về hàm

2.2. Tham số dạng tham biến và tham trị

2.3. Sử dụng biến toàn cục

2.4. Dùng dẫn hướng #define

2.5. Bài tập

Bài 8: Mảng và chuỗi 





Thời gian: 8giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

  + Hiểu rõ các kiến thức về ý nghĩa, cách khai báo mảng, chuỗi, nhập xuất mảng, chuỗi, khởi tạo mảng, chuỗi 

- Kỹ năng:

+ Khởi tạo mảng chuỗi

+ Một số kỹ thuật thao tác trên mảng, chuỗi, dùng mảng làm tham số cho hàm, một số hàm xử lý chuỗi
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung:

2.1. Mảng

2.1.1. Các khai báo mảng

2.1.2. Tham chiếu đến từng phẩn tử mảng

2.1.3. Nhập dữ liệu cho mảng

2.1.4. Đọc dữ liệu từ mảng

2.1.5. Sử dụng biến kiểu khác

2.1.6. Kỹ thuật Sentinal

2.1.7. Khởi tạo mảng

2.1.8. Khởi tạo mảng không bao hàm kích thước

2.1.9. Dùng mảng 1 chiều làm tham số cho hàm

2.2. Chuỗi

2.2.1. Cách khai báo chuỗi

2.2.2. Hàm nhập (gets), xuất (puts) chuỗi

2.2.3. Khởi tạo chuỗi

2.2.4. Mảng chuỗi

2.3. Bài tập

Bài 9: Trình soạn thảo của borland C



Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

  + Biết cách tạo tập tin soạn thảo mới, lưu tập tin, mở tập tin, và các phím, tổ hợp phím thường dùng trong phần mềm soạn thảo Borland C.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức trong soạn thảo chương trình C với phần mềm Borland C để lập trình các bài toán cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung:

2.1. Mở tập tin soạn thảo mới
2.2. Lưu tập tin

2.3. Mở tập tin

2.4. Các phím, tổ hợp phím thường dùng

2.4.1. Các phím di chuyển con trỏ

2.4.2. Các phím thao tác trên khối

2.4.3. Các thao tác xóa

2.4.4. Các thao tác copy, di chuyển

2.4.5. Các thao tác khác

2.4. Ghi một khối ra đĩa

2.5. Chèn nội dung file từ đĩa vào vị trí con trỏ

2.6. Sửa lỗi cú pháp

2.7. Sử dụng Help

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

-  Máy tính cá nhân. 

-  Phần mềm chương trình Borland C

- Phần mềm chuyên dùng, Projector, Overhead, máy chiếu vật thể ba chiều

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

- Kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung: trình bày cấu trúc chương trình, các hàm cơ bản... 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên, hoặc mỗi nhóm học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

+  Thực hiện viết các chương trình theo yêu cầu cho trước 

Tiêu chí đánh giá theo các nội dung:

+  Độ chính xác của công việc

+ Tính logic

+ Độ an toàn 

+ Thời gian thực hiện công việc

+  Độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Làm việc độc lập, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
2. Phương pháp: 

- Kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung thực hiện công việc

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá phong cách học tập, tác phong công nghiệp

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:


- Đối với giáo viên, giảng viên:


+ Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau


+ Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.


+ Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.


+ Giáo viên cần nhắc lại các biện pháp an toàn về điện cho học sinh trước khi thực hiện bài giảng.


+ Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Đối với người học:

+ Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ (1-4HS/nhóm) để thực hiện nội dung thực hành. Đối với nội dung lý thuyết cần dùng mô hình trực quan cho học sinh tham gia bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:


-  Về phân bổ thời gian: Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng, của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.


- Về  nội dung chi tiết trong chương trình: Căn cứ vào thực tế trang bị của nhà trường hoặc nhu cầu đào tạo tại địa phương, nhà trường có thể thay thế các phần mềm thích hợp, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu của mô đun.


-  Cần giới thiệu các sản phẩm, mô hình thực tế để học sinh có thể tham gia bài giảng và ghi nhớ sâu hơn.


-  Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện. Chống va đập, rơi rớt các thiết bị, thường xuyên theo dõi học sinh trong học tập, thực hành.

4. Tài liệu tham khảo:


[1] Giáo trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao, Pham Văn Ất, NXB Hồng Đức

[2] Lập trình C toàn tập từ cơ bản đến nâng cao, Hùng Minh & Mạnh Hùng, 


[3] Ngôn ngữ lập trình C và C++, Ngô Trung Việt, NXB Thống kê

[4] Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++, Dương Thăng Long & Trương Tiến Tùng, NXB Khoa học và kỹ thuật.


[5] Kỹ thuật lập trình C, Dương Thiên Tử, NXB Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 1
Tên mô đun: Lập trình PLC nâng cao 
Mã số của mô đun: MĐ 10
Thời gian của mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 34 giờ; Kiểm tra; 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn chuyên môn như kỹ thuật cảm biến, điện tử công suất, Vi điều khiển, PLC cơ bản...

- Tính chất: Là mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

- Kiến thức: 

+ Sử dụng được các loại PLC của hãng OMRON và SIEMENS…

+ Có khả năng tự nghiên cứu để sử dụng các loại PLC của các hãng khác.

- Kỹ năng:

+ Vận hành được một hệ thống điều khiển dùng PLC có sẵn.
+ Lắp đặt được các hệ thống điều khiển dùng PLC và Màn hình cảm biến.
+ Viết được các chương trình ứng dụng PLC và Màn hình cảm biến theo yêu cầu thực tế.
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự
	4
	1
	3
	

	2
	Điều khiển động cơ KĐB 3 pha Roto lồng sóc quay thuận nghịch.
	4
	1
	3
	

	3
	Điều khiển đèn giao thông
	4
	1
	3
	

	4
	Đếm sản phẩm
	4
	2
	2
	

	5
	Điều khiển máy trộn
	4
	2
	1
	1

	6
	Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF 
	8
	4
	4
	

	7
	Điều khiển nhiệt độ
	8
	4
	4
	

	8
	Điều khiển động cơ SERVOMOTOR
	8
	4
	4
	

	9
	Điều khiển thang máy
	8
	4
	4
	

	10
	Màn hình cảm biến và kết nối PLC với màn hình cảm biến
	8
	1
	6
	1

	
	Cộng
	60
	24
	34
	2

	
	Kiểm tra kết thuc mô đun
	
	
	
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự   

Thời gian: 4 giờ 

Mục tiêu:

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhóm động cơ.
- Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài

1. Ứng dụng về điều khiển tuần tự

2. Chương trình điều khiển



3. Kết nối, lắp đặt phần cứng

4. Nạp chương trình và vận hành

  

Bài 2: Điều khiển động cơ KĐB 3 pha Roto lồng sóc quay thuận nghịch. 



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển ĐC kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.
- Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển động cơ kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung của bài:                                

1. Ứng dụng của động cơ KĐB 3 pha roto lồng sóc 


2. Chương trình điều khiển



3. Kết nối, lắp đặt phần cứng

4. Nạp chương trình và vận hành 

Bài 3: Đèn giao thông 

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài:                            

1. Ứng dụng của bộ điều khiển tín hiệu đèn giao thông 


2. Thuật toán và các lệnh điều khiển

3. Chương trình điều khiển



4. Kết nối, lắp đặt phần cứng

5. Nạp chương trình và vận hành

Bài 4: Đếm sản phẩm 


Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để ứng dụng vào việc đếm sản phẩm.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đếm các sản trong một dây chuyền sản xuất.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài:                            

1. Ứng dụng của bộ đếm sản phẩm 

2. Thuật toán và các lệnh điều khiển


3. Chương trình điều khiển



4. Kết nối, lắp đặt phần cứng

5. Nạp chương trình và vận hành

Bài 5: Điều khiển máy trộn 

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài:                            

1. Ứng dụng của hệ thống máy trộn sản phẩm 

2. Thuật toán và các lệnh điều khiển


3. Chương trình điều khiển



4. Kết nối, lắp đặt phần cứng

5. Nạp chương trình và vận hành

Bài 6: Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF
Thời gian:  8 giờ

Mục tiêu:

- Ghép nối các Modul Analog với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đọc và xử lý các tín hiệu Analog.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài:                            

1. Nguyên lý đọc và xử lý tín hiệu Analog 

2. Thuật toán và các lệnh điều khiển


3. Chương trình điều khiển



4. Kết nối, lắp đặt phần cứng

5. Nạp chương trình và vận hành

Bài 7: Điều khiển nhiệt độ


Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Ghép nối các loại Modul mở rộng với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhiệt độ nhiều kênh.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài:                            

1. Ứng dụng của hệ thống điều khiển nhiệt độ 

2. Thuật toán và các lệnh điều khiển


3. Chương trình điều khiển



4. Kết nối, lắp đặt phần cứng

5. Nạp chương trình và vận hành

Bài 8: Điều khiển động cơ SERVOMOTOR 
    
Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Kết nối các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 có ngõ ra Transistor với hệ thống động cơ Servo-motor.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển tốc độ và vị trí.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài:                            

1. Khái niện về động cơ SERVO và ứng dụng 

2. Thuật toán và các lệnh điều khiển


3. Chương trình điều khiển



4. Kết nối, lắp đặt phần cứng

5. Nạp chương trình và vận hành

Bài 9: Điều khiển thang máy                              Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt, kết nối các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển mô hình thang máy.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển thang máy.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài:                            

1. Điều khiển lập trình cấu trúc và ứng dụng điều khiển thang máy

2. Thuật toán và các lệnh điều khiển


3. Chương trình điều khiển



4. Kết nối, lắp đặt phần cứng

5. Nạp chương trình và vận hành

Bài 10: Màn hình cảm biến và kết nối PLC với màn hình cảm biến 

Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:

- Sử dụng màn hình cảm biến.
- Kết nối màn hình cảm biến với PC và nạp chương trình cho màn hình cảm biến.
- Thiết kế giao diện cho màn hình cảm biến phù hợp với yêu cầu điều khiển.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung bài:                            

1. Cài đặt màn hình cảm biến và ứng dụng về hệ thống điều khiển giám sát

2. Thuật toán và các lệnh điều khiển


3. Chương trình điều khiển



4. Kết nối, lắp đặt phần cứng

5. Nạp chương trình và vận hành

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

Vật liệu:

-  Dây cắm nối.

-  Các công tắc, phím nhấn số.

Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Mô-đun hệ thống điều khiển động cơ AC-DC.

· Mô-đun mô phỏng Digital in put.

· Phần mềm - mô-đun mô phỏng Digital in put.

· Phần mềm dùng để lập trình.

· PLC 28 in put/34 out put.

· Phần mềm lập trình.

· Các Mô-đun:  - Mô hình thang máy xây dựng

· Mô hình đông cơ Y-∆

· Mô hình xe chuyển nhiên liệu

· Đo chiều dài và xắp xếp vật liệu

· Thiết bị nâng hàng
· Thiết bị vô nước chai

· Thiết bị trộn hóa chất
- Computer projector.

- Computer.

- Bộ  mô hình thực tập S7 – 300.

- Các mô hình PLC của các hãng khác nhau theo nội dung bài học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Cấu tạo CPU.

· Các ngôn ngữ lập trình.

· Cách sử dụng timer, counter, ...

Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau: Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

· Lập trình một số bài toán cụ thể.

· Nhập và thử trên máy.

· Kết nối với các mô hình, cho chạy thử.

Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ  cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh có trình độ trung cấp nghề có nhu cầu học nâng cao ( Ngắn hạn).

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

- Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

- Thực hiện giảng dạy ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

- Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành.

- Cần có các bảng qui trình thực hiện trên bản vẽ lớn để dễ quan sát

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cho tải và cho bộ lập trình cần được phân biệt và  kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cần chú ý tập trung trình bày từng nội dung đến khi kiểm tra đạt yêu cầu trước khi sang các nội dung khác.

-  Cần giới thiệu từng phần, từng công đoạn trên mô hình và thiết bị thực tập tránh làm hư hỏng thiết bị do sinh viên chưa học đến thực hiện sai nguyên tắc

-  Nội dung trình bày cần nhấn mạnh qui trình thực hiện, các điểm quan trong cần lưu ý của nhà sản xuất đối với từng loại PLC 

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện cho thiết bị, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

2. Automatisieren mit sps - Guenter, Wellenreuther, Dieter Zastrow. nxb Viweg

3. Stuerung von – ELWE

4. Tự động hóa với simatic s7-200. Nguyễn Doãn Phước. nxb nông nghiệp

5. Kỹ thuật điều khiển lập trình. Trung  tâm Việt Đức Trường ĐHSPKT

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 2
Tên mô đun: Chế tạo, lắp ráp thiết bị điện tử 
Mã mô đun: MĐ 11
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành: 51 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy cuối chương trình sau khi học xong các nội quy, quy tắc và quy trình về sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc và liên quan tới kỹ thuật điện 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo Cao đẳng, trung cấp nghề Điện tử công nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Về kiến thức:

+ Nhận dạng, đọc, đo linh kiện điện tử, tra cứu được một số Transistor, IC thông dụng và phân tích, thiết kế được một số mạch điện ứng dụng thực tế.

-  Kỹ năng:

+ Lắp ráp, kiểm tra, hàn, tháo và thay thế được các linh kiện, mạch điện tử chuyên dụng đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Lắp ráp linh kiện theo đúng thiết kế và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các biện pháp và quy trình hoàn thành công việc kiểm soát rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động

+ Chủ động, sáng tạo và an toàn trong thực hành.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Lấy dấu và cắt tấm kim loại 
	8
	3
	5
	

	2
	Sử dụng máy uốn
	12
	4
	7
	1

	3
	Lắp ráp mạch điện tử
	36
	15
	20
	1

	4
	Lắp ráp thiết bị
	34
	14
	19
	1

	Tổng cộng
	90
	36
	51
	3

	 Kiểm tra kết thúc
	
	
	
	4


2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Lấy dấu và cắt tấm kim loại



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của bài: 






 - Đọc được bản vẽ, đo và lấy dấu đúng.


- Cắt tấm kim loại đúng kích thước


- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung của bài: 

2.1. Bản vẽ
2.2. Giới thiệu vật tư và dụng cụ
2.3. Thực hành






Bài 2: Sử dụng máy uốn




Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 

- Sử dụng được máy uốn.

- Gia công, uốn được vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật 

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung: 




2.1. Lấy dấu và cắt rãnh

2.2. Tập uốn

2.3. Xử lý ba via
2.4. Tạo khung máy








Bài 3: Lắp ráp mạch điện 




Thời gian: 36 giờ
1. Mục tiêu: 

- Phân tích được sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch.

- Gia công, lắp được mạch điện tử đúng yêu cầu kỹ thuật 

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung: 

2.1. Mạch nguồn


2.2. Mạch điện tử ứng dụng

2.3. Mạch Input



2.4. Mạch Output

Bài 4: Lắp ráp thiết bị 




Thời gian: 34 giờ
1. Mục tiêu: 
- Phân tích được sơ đồ và lấy dấu gia công đúng bản vẽ

- Gia công, lắp được mạch điện tử đúng yêu cầu kỹ thuật 

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
2. Nội dung: 


2.1. Lắp biến áp nguồn

2.2. Lắp ráp mặt thiết bị


2.3. Liên kết các mô đun

2.4. Kiểm tra và vận hành



2.5. Đóng gói thiết bị và báo cáo

IV. Điều kiên thực hiện mô đun 

	TT
	Điều kiện thực hiện
	Nội dung thực hiện
	Số lượng
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1.
	Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng
	
	
	
	

	1.1
	Phòng thực hành kỹ Điện tử nâng cao
	Dạy tích hợp
	01
	>60m2
	

	2.
	Trang thiết bị máy móc
	
	
	
	

	2.1
	Bộ thực hành Điện tử nâng cao
	Khảo sát
	18 bộ
	
	

	2.2
	Đồng hồ vạn năng
	Đo, kiểm tra
	18 chiếc
	
	

	2.3
	Máy hiện sóng
	Đo, kiểm tra
	18 chiếc
	
	

	2.4
	Bộ nguồn đa năng
	Cấp nguồn
	18 bộ
	
	

	2.5
	Máy phát xung
	Cấp tín hiệu
	18 bộ
	
	

	2.6
	Máy hàn
	Hàn mạch
	18  chiếc
	
	

	2.7
	Bàn thực hành
	Thực hành
	18 chiếc
	
	

	2.8
	Bộ dụng cụ điện tử cầm tay
	Thực hành
	18 bộ
	
	

	2.9
	Hút thiếc
	Hút thiếc
	18 chiếc
	
	

	3
	Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
	
	
	
	

	3.1
	Thiếc
	Hàn
	1 Kg
	
	

	3.2
	Nhựa thông
	Hàn, làm sạch
	0,5 kg
	
	

	3.3
	Test board 
	Thực hành
	18
	
	Đồng

	3.4
	IC_LM7805
	Thực hành
	18
	
	

	3.5
	IC_LM7812
	Thực hành
	18
	
	

	3.6
	IC_LM317
	Thực hành
	18
	
	

	3.7
	IC_555
	Thực hành
	18
	
	

	3.8
	IC_74HC14
	Thực hành
	18
	
	

	3.9
	IC_4050
	Thực hành
	18
	
	

	3.10
	Cầu chỉnh lưu 2A
	Thực hành
	18
	
	

	3.11
	Cầu chì
	Thực hành
	18
	
	

	3.12
	Led đơn 5mm đỏ
	Thực hành
	240
	
	

	3.13
	Led đơn 5mm xanh
	Thực hành
	240
	
	

	3.14
	Cọc lấy nguồn Con 3 200mil
	Thực hành
	36
	
	

	3.15
	Cọc lấy nguồn Con 2 200mil
	Thực hành
	36
	
	

	3.16
	Cọc tín hiệu jack 2 100mil
	Thực hành
	36
	
	

	3.17
	Tụ hóa 1000uF/35V
	Thực hành
	72
	
	

	3.18
	Tụ gốm 104
	Thực hành
	100
	
	

	3.19
	Tụ gốm 47nF
	Thực hành
	120
	
	

	3.20
	Tụ gốm 102
	Thực hành
	100
	
	

	3.21
	Tụ gốm 103
	Thực hành
	100
	
	

	3.22
	Tụ hóa 10uF
	Thực hành
	72
	
	

	3.23
	Tụ hóa 4.7uF
	Thực hành
	72
	
	

	3.24
	Tụ hóa 100uF
	Thực hành
	54
	
	

	3.74
	Biến trở 500K
	Thực hành
	18
	
	

	3.25
	Biến trở 5K
	Thực hành
	18
	
	

	3.26
	Điện trở 220R
	Thực hành
	100
	
	

	3.27
	Điện trở 1K
	Thực hành
	500
	
	

	3.28
	Điện trở 100K
	Thực hành
	100
	
	

	3.29
	Điện trở 220K
	Thực hành
	100
	
	

	3.30
	Điện trở 10M
	Thực hành
	200
	
	

	3.31
	Dây đồng 1 lõi nhỏ
	Thực hành
	1 Kg
	
	

	3.32
	Dây nguồn
	Thực hành
	18
	
	

	3.33
	Biến áp nhỏ ±12V
	Thực hành
	18
	
	

	4.
	Điều kiện khác
	
	
	
	

	4.1
	An toàn
	
	
	
	

	4.2
	Phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng.
	
	
	
	


V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

	TT
	Nội dung cần đánh giá
	Phương pháp

thực hiện
	Ghi chú

	1
	Nhận dạng, đọc, đo linh kiện điện tử, tra cứu được một số Transistor, IC thông dụng và phân tích, thiết kế được một số mạch điện ứng dụng thực tế
	
	

	
	Kiến thức:

- Nhận dạng linh kiện

- Thông số kỹ thuật

- Vẽ được sơ đồ mạch

Kỹ năng:

- Đo, kiểm tra linh kiện

- Đánh giá kết quả đo

- Khắc phục lỗi 

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, lập trình

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
	Trắc nghiệm, tự luận

Thực hành
	

	2
	Lắp ráp, kiểm tra, hàn, tháo và thay thế linh kiện, mạch điện tử chuyên dụng đúng yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	Kiến thức:

- Sơ đồ nguyên lý

- Nguyên lý hoạt động

Kỹ năng:

- Lắp ráp

- Đo, kiểm tra linh kiện

- Đánh giá kết quả đo

- Khắc phục lỗi 

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, lập trình

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
	Trắc nghiệm, tự luận

Thực hành
	

	3
	Chế tạo các mạch in, khung thiết bị theo đúng thiết kế và đạt yêu cầu kỹ thuật
	Thực hành
	

	
	Kiến thức:

- Các phương pháp chế tạo PCB

- Tính chất của của hóa chất sử dụng

Kỹ năng:

- Đo, cắt, khoan lỗ, uốn

- Lắp và hàn linh kiện

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, lập trình

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
	Trắc nghiệm, tự luận

Thực hành
	

	4
	Lắp, khảo sát một số mạch nguồn, mạch tạo xung, mạch input và output
	Thực hành
	

	
	Kiến thức:

- Sơ đồ nguyên lý

- Nguyên lý hoạt động

Kỹ năng:

- Lắp ráp

- Đo, kiểm tra linh kiện

- Đánh giá kết quả đo

- Khắc phục lỗi 

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, lập trình

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
	Trắc nghiệm, tự luận

Thực hành
	

	5
	Kiểm tra kết thúc
	Thực hành, trắc nghiệm
	


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề “ Điện tử công nghiệp”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.


- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.


- Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện.


- Kỹ thuật hàn cần chú ý đến: Độ chắc chắn, độ bóng, thời gian thực hiện thao tác, độ nóng cho phép trên linh kiện khi hàn.


- Mạch điện tử: Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu ngõ ra và phạm vi ứng dụng.


- Chế tạo mạch in cần chú ý: Các mạch không bị đứt, chạm sau khi ăn mòn

4. Tài liệu tham khảo:

[1] UEENEEE102&H102A - Học viện Chisholm bang Victoria Úc- 2018

[2] Linh kiện điện tử  – Khoa điện tử trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 3
Tên mô đun: Vi điều khiển 
Mã mô đun: MĐ 12
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 51 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các mô đun chuyên môn như: Điện tử công suất, kỹ thuật cảm biến, Kỹ thuật xung – số, Kỹ thuật mạch điện tử...

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu trúc, chức năng của một số dòng kit vi điều khiển . 

+ So sánh được dòng kit vi điều khiển với các dùng kit phát triển khác.

+ Trình bày và so sánh được một số công cụ hỗ trợ lập trình cho vi điều khiển 

+ Trình bày được cấu trúc hệ thống điều khiển giám sát hệ thống ứng dụng IoT với vi điều khiển .

- Kỹ năng:

+ Cấu hình và đấu nối phần cứng giữa vi điều khiển  với các thiết bị ngoại vi;

+ Lập trình điều khiển các ngoại vi cơ bản của vi điều khiển và ứng dụng vào thực tế hệ thống Điện tử công nghiệp;

+ Lập trình giao tiếp, ứng dụng IoT điều khiển từ xa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tác phong công nghiệp, chủ động, sáng tạo;

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	1
	Bài 1: Cấu hình ngoại vi cơ bản cho vi điều khiển 
	12
	4
	8
	

	2
	Bài 2: Lập trình điều khiển các ngoại vi cơ bản của vi điều khiển 
	12
	4
	7
	01

	3
	Bài 3: Lập trình ứng dụng
	20
	8
	12
	

	4
	Bài 4: Lập trình giao tiếp máy tính
	24
	8
	15
	01

	5
	Bài 5: Lập trình giám sát ứng dụng IoT
	22
	12
	9
	01

	Tổng cộng
	90
	36
	51
	03

	Kiểm tra kết thúc mô đun
	
	
	
	4


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Cấu hình ngoại vi cơ bản cho vi điều khiển              Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:


- Trình bày được cấu trúc chung của dòng vi điều khiển.


- Cài đặt và sử dụng được phần mềm (CubeMX, Arduino IDE...).


- Cấu hình được các ngoại vi cơ bản cho Kit vi điều khiển trên (CubeMX, Arduino IDE...).


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:

1.1. Cài đặt và sử dụng được phần mềm (CubeMX, Arduino IDE...).

          

1.2. Cấu hình phần cứng các ngoại vi cơ bản của vi điều khiển trên (CubeMX, Arduino IDE...).


Bài 2: Lập trình điều khiển các ngoại vi cơ bản của vi điều khiển    

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được chức năng các ngoại vi quan trọng của vi điều khiển 
- Lập trình điều khiển được các ngoại vi cơ bản của vi điều khiển với (KeilC, VS...)

- Sử dụng được các công cụ kiểm tra lỗi phần cứng và phần mềm của vi điều khiển - Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:


2.1. Lập trình điều khiển ngoại vi

         

2.1.1. Lập trình led đơn

2.1.2. Lập trình ngắt . 

2.1.3. Lập trình Timer .

2.1.4. Timer chế độ PWM

2.1.5. Lập trình đọc ADC

2.1.6. Lập trình với giao thức UART

2.2. Sử dụng các công cụ kiểm tra lỗi
                  

2.2.1. Sử dụng Independent Watchdog

2.2.2. Sử dụng Window Watchdog
Kiểm tra

Bài 3: Lập trình ứng dụng                                     Thời gian: 20 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các ứng dụng cơ bản của Vi điều khiển trong lĩnh vực Điện tử công nghiệp.

- Lập trình điều khiển được các ứng dụng cơ bản.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:

3.1. Lập trình điều khiển động cơ DC Servo.



3.2. Lập trình điều khiển động cơ bước.

3.3. Điều khiển hệ thống thuỷ lực.

3.4. Điều khiển hệ thống khí nén.          

Kiểm tra

Bài 4: Lập trình giao tiếp với máy tính                        Thời gian: 24 giờ 

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được cách thức giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính.

-  Cài đặt và sử dụng được chức năng cơ bản của Visual Studio.

-  Lập trình giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:
 

4.1. Cài đặt và sử dụng Visual Studio.

4.2. Lập trình giao tiếp với máy tính cho vi điều khiển

       

4.3. Thiết kế giao diện giao tiếp với vi điều khiển bằng Visual Studio.     

4.4. Hướng dẫn sử dụng Studio Visual cho giao tiếp giữa máy tính và vi điều khiển 

Bài 5: Lập trình điều khiển ứng dụng IOT                   Thời gian: 22 giờ 

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày tác được ứng dụng IOT với vi điều khiển trong lĩnh vực Điện tử công nghiệp

-  Lắp đặt được hệ thống điều khiển qua Internet các ứng dụng thực tế. 


-  Lập trình điều khiển qua Internet được các ứng dụng cơ bản trong lĩnh vực Điện tử công nghiệp. 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:

5.1. Lắp đặt và cấu hình cho hệ thống điều khiển qua Internet với vi điều khiển

5.2. Lập trình ứng dụng





                  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng thực hành chuyên môn hóa Vi điều khiển.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Bộ thí nghiệm Vi điều khiển;

- Máy tính dùng cho lập trình điều khiển Vi điều khiển;

- Máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Phần mềm CubeMX, KeilC, STM Studio, Visual Studio;

- Tài liệu phát tay.

4. Các điều kiện khác:

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:


Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu trúc, chức năng của một số dòng kit STM32. 

+ So sánh được dòng kit STM32 với các dùng kit phát triển khác.

+ Trình bày và so sánh được một số công cụ hỗ trợ lập trình cho STM32

+ Trình bày được cấu trúc hệ thống điều khiển giám sát hệ thống ứng dụng IoT với STM32.

- Kỹ năng:

+ Cấu hình và đấu nối phần cứng giữ STM32 với các thiết bị ngoại vi;

+ Lập trình điều khiển các ngoại vi cơ bản của STM32 và ứng dụng vào thực tế hệ thống điện tử;

+ Lập trình giao tiếp, ứng dụng IoT điều khiển từ xa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tác phong công nghiệp, chủ động, sáng tạo;

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình học tập.

2. Phương pháp:


- Kiểm tra thường xuyên; 

- Thi kết thúc mô đun;

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

- Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn (sơ cấp nghề) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo điện tử trung cấp có nhu cầu chuyển đổi nghề.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:


- Đối với giáo viên, giảng viên:


+ Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau


+ Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.


+ Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.


+ Giáo viên cần nhắc lại các biện pháp an toàn về điện cho học sinh trước khi thực hiện bài giảng.


+ Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Đối với người học:

+ Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ (1-4HS/nhóm) để thực hiện nội dung thực hành. Đối với nội dung lý thuyết cần dùng mô hình trực quan cho học sinh tham gia bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

-  Về phân bổ thời gian: Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng, của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

- Về  nội dung chi tiết trong chương trình: Căn cứ vào thực tế trang bị của nhà trường hoặc nhu cầu đào tạo tại địa phương, nhà trường có thể thay thế các họ Vi điều khiển tương thích với nhu cầu đào tạo và thiết bị hiện có, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu của mô đun.

-  Cần giới thiệu các sản phẩm, mô hình thực tế để học sinh có thể tham gia bài giảng và ghi nhớ sâu hơn.

-  Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện. Chống va đập, rơi rớt các thiết bị, thường xuyên theo dõi học sinh trong học tập, thực hành.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
[2] Microprocessor and IC families - Walter H. Buchbaum. Sc.D

[3] Mikrocompute Lehrbuch - HPI Fachbuchreihen Pflaum Verlag Munchen.

[4] 8051 Development Boad, Rev 5 - Paul Stoffregen.

[5] The 8051 microcontroller - I. Scott Makenzie

[6]  Họ vi điều khiển - Tống văn On - Đại học Bách khoa TP.HCM
[7] Giáo trình vi điều khiển- Khoa điện tử- Trường Cao đẳng nghề Vĩnh phúc, 2017

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 4
Tên mô đun: Thực tập trải nghiệm + tốt nghiệp
Mã của mô đun: MĐ 13
Thời gian của mô đun: 360 giờ  ( LT: 54 giờ; ThH: 306 giờ;  Kiểm tra: 0 giờ )

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun Thực tập doanh nghiệp được bố trí sau khi sinh viên đã học xong tất cả các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc và tự chọn, MĐ thực tập trải nghiệm. Mô đun được kết thúc trước khi sinh viên thi Tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc. Là mô đun tạo điều kiện cho sinh viên va chạm với thực tế sản xuất. Tổng kết và sử dụng những kiến thức đã học được trên lớp, tập làm quen với việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật và ngược lại sẽ nắm vững hơn những vấn đề lý thuyết đã học trên lớp. Là mô đun quyết định đến điều kiện dự thi Tốt nghiệp của sinh viên.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức: 

+ Ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn.

+ Đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc.

- Kỹ năng: 

+ Thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất.
	8
	8
	
	

	2
	Tổ chức sản xuất xưởng thực tập
	12
	12
	
	

	3
	Tìm hiểu công việc hàng ngày của người thợ điện tử công nghiệp
	12
	12
	
	

	4
	Tổ chức sắp xếp nơi làm việc của người thợ  điện tử công nghiệp
	16
	16
	
	

	5
	Tính hợp tác trong sản xuất
	100
	
	100
	

	6
	Thực hiện các công việc của người thợ điện tử công nghiệp
	192
	
	192
	

	7
	Viết báo cáo thực tập
	20
	6
	14
	

	Cộng
	360
	54
	306
	0


2. Nội dung chi tiết: Thực hiện theo nội dung tổng quát
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

Sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có các thiết bị điện tử công nghiệp 
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung 


Được đánh giá qua báo cáo thu hoạch cuối kỳ thực tập sản xuất và đánh giá kết quả của người hướng dẫn thực tập ở cơ sở thực tập.

2. Phương pháp

Đánh giá qua báo cáo thực tập và nhận xét của nơi tiếp nhận thực tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng mô đun

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề “Điện tử công nghiệp”.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun

- Sau khi sinh viên đã học hết các môn học và các mô đun đào tạo nghề thì cơ sở đào tạo liên hệ với các nhà máy, các cơ sở sản xuất để cho sinh viên thực tập.

- Có thể chia nhiều nhóm nhỏ giao về các tổ sản xuất của nhà máy có thợ cả hoặc quản đốc phân xưởng phụ trách hướng dẫn và kiểm tra giám sát.

- Hàng ngày hoặc hàng tuần cơ sở đào tạo cử giáo viên đến nơi sinh viên thực tập để nắm tình hình và giúp đỡ sinh viên hoàn thành công việc thực tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực tập nâng cao kỹ năng nghề 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN TỰ CHỌN, NÂNG CAO 1

Tên mô đun: Điều khiển lập trình cớ nhỏ 
Mã mô đun: MĐ 14
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành: 51 giờ, Kiểm tra: 03 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Trước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở và một số mô đun chuyên môn.


- Tính chất: Là mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp chất lượng cao.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Về Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình cỡ nhỏ

+ Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của bộ lập trình  cỡ nhỏ.

- Về Kỹ năng:

+ Thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

+ Kết nối thành thạo phần cứng của bộ lập trình  cỡ nhỏ, PC với thiết bị ngoại vi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 + Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình cỡ nhỏ

1. Tổng quát về điều khiển lập trình

2. Thiết bị điều khiển lập trình

3. Xử lý chương trình

4. Cài đặt và sử dụng phần mềm
	8


	4


	4


	

	2
	Bài 2: Các tập lệnh của dữ liệu

1. Các liên kết logic.

2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm.
	24
	8
	15
	1

	3
	Bài 3: Các phép toán số của bộ lập trình  cỡ nhỏ

1. Chức năng truyền dẫn.

2. Chức năng so sánh.

3. Đồng hồ thời gian thực.
	16
	5
	10
	1

	4
	Bài 4: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng bộ lập trình  cỡ nhỏ.

1. Giới thiệu

2. Cách kết nối dây

3. Các mô hình và bài tập ứng dụng.
	42
	19
	22
	1

	Cộng
	    90
	36
	  51
	      3

	 Kiểm tra kết thúc
	
	
	
	4


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình cỡ nhỏ              Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc và nhiệm vụ các khối chức năng của bộ lập trình cỡ nhỏ.

- Thực hiện được sự kết nối giữa bộ lập trình cỡ nhỏ và các thiết bị ngoại vi.

- Mô tả được cấu trúc của chương trình bộ lập trình  cỡ nhỏ

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Tổng quát về điều khiển lập trình        

                  

2.1.1. Điều khiển nối cứng và điều khển lập trình.                                                                          

2.1.1.1. Điều khiển nối cứng.

2.1.1.2. Điều khển lập trình.

2.1.2. Cấu trúc của một bộ lập trình  cỡ nhỏ.          
 

2.1.2.1. Sơ đồ khối cấu trúc của một bộ lập trình  cỡ nhỏ.

2.1.2.2. Chức năng các khối của bộ lập trình  cỡ nhỏ

2.2. Thiết bị điều khiển lập trình.



       

2.2.1. Địa chỉ các ngõ vào/ra.

2.2.2. Phần chữ chỉ vị trí và kích thước của ô nhớ.

2.2.3. Phần số chỉ địa chỉ của byte hoặc bit trong miền nhớ đã xác định.

2.2.4. Cấu trúc bộ nhớ của.

2.3. Xử lý chương trình. 






2.3.1. Vòng quét chương trình.

2.3.2. Cấu trúc chương trình.

2.3.3. Phương pháp lập trình.

2.4. Cài đặt và sử dụng phần mềm. 


                  


2.4.1. Những yêu cầu đối với máy tính PC.

2.4.2. Cài đặt phần mềm lập trình ứng dụng.

Bài 2: Các tập lệnh của dữ liệu                                         Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu:

 - Trình bày được các chức năng của Set (S) và Reset (R), counter, Timer (bộ đếm, Bộ định thời). 

- Lập trình, kết nối, chạy thử  các chức năng của S, R, Timer, counter trong các bài toán thực tế.

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Các liên kết logic 







2.1.1. Các lệnh vào/ra và các lệnh tiếp điểm đặc biệt

2.1.2. Các lệnh liên kết logic cơ bản

2.1.3. Liên kết các cổng logic cơ bản

2.1.4. Bài tập ứng dụng

2.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm




2.2.2.1. Lệnh SET (S) và RESET (R)


2.2.2.2. Các ví dụ

2.2.3. Timer

2.2.3.1. On - Delay Timer (TON).

2.2.3.2. Retentive On - Delay Timer (TONR)

2.2.4. Couter (Bộ đếm)

2.2.4.1. Bộ đếm lên (Counter up)

2.2.4.2. Bộ đếm lên/ xuống (Counter up - down)

Bài 3: Các phép toán số của bộ lập trình cỡ nhỏ               Thời gian: 16 giờ 

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phép toán so sánh, các phép toán số.

- Lập trình, kết nối, chạy thử các phép toán so sánh,phép toán số, trong các bài toán thực tế. 

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                   

2.1. Chức năng truyền dẫn.                                

       

2.1.1. Truyền Byte, Word, Doubleword.

2.1.2. Truyền một vùng nhớ dữ liệu.

2.2. Chức năng so sánh.                 



       

2.2.1. Chức năng dịch chuyển.

2.2.2. Chức năng chuyển đổi  (Converter).

2.3. Đồng hồ thời gian thực.                                                     

Bài 4: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng bộ lập trình cỡ nhỏ  

Thời gian: 42 giờ

1. Mục tiêu:

 - Phân tích qui trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

- Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

 - Nạp chương trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Giới thiệu.                                                            

    

2.2. Cách kết nối dây                                                   


2.3. Các mô hình và bài tập ứng dụng.






2.3.1. Điều khiển van điện từ hai cuộn dây.

2.3.2. Điều khiển hệ thống cung cấp khí nén.

2.3.3. Điều khiển hệ thống cung cấp thuỷ lực.

2.3.4. Điều khiển hệ thống thông gió.

2.3.5. Điều khiển động cơ thuận nghịch.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Phần mềm chuyên dùng.

- Projector

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các bộ lập trình cỡ nhỏ.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Bàn, giá thực tập.

- Dây nối.

- Các mô hình cần thiết

- Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

- Cáp điều khiển nhiều lõi.

- Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

4. Các điều kiện khác:

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của bộ lập trình cõ nhỏ). 

- Kỹ năng: 

+ Nạp chương trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình. Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

- Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “ Điện tử công nghiệp”.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại.

+ Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

- Đối với người học:

+ Nên sử dụng mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc bộ lập trình cỡ nhỏ, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa bộ lập trình cỡ nhỏ và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của bộ lập trình cỡ nhỏ

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp chương trình vào bộ lập trình cỡ nhỏ.

4. Tài liệu tham khảo:

 [1]Tự động hoá với sản xuất nông nghiệp - Doãn Minh Phước, Phan Xuân Minh - NXB Nông nghiệp. 1997.

 [2]. S5-95U và phần mền Step5 - Doãn Minh Phước, Giáo trình giảng dạy trung tâm đào tạo Simens tự động hoá trường đại học Bách Khoa Hà Nội, 1997.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN TỰ CHỌN, NÂNG CAO 2

Tên mô đun: Mạng truyền thông công nghiệp
Mã mô đun: MĐ 15
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 51 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các mô đun chuyên môn nghề từ MH07 đến MĐ25.

- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Về kiến thức

+ Mô tả được cấu trúc mạng truyền thông trong công nghiệp

+ Trình bày được các chuẩn truyền thông 

+ Trình bày được nguồn gốc nhiễu và các giải pháp xử lý. 

+ Chống được nhiễu trong truyền thông

+ Phân tích được các tính năng chính của chuẩn RS232, RS485

+ Trình bày được các tính năng chính của cáp quang

- Về kỹ năng

+ Kết nối được các thiết bị dùng cáp quang.

+ Trình bày được cấu trúc mạng Modbus, Mạng AS-i, Mạng Industrial 
Etherne

+ Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu tổng quan

1. Giới thiệu

2. Các hệ thống và thiết bị điều khiển hiện đại 

3. Mô hình kết nối hệ thống mở 

4. Các thủ tục truyền thông 

5. Các chuẩn truyền thông
	4
	2
	2
	

	2
	Bài 2: Nhiễu và giải pháp

1. Giới thiệu 


2. Những sự cố thường gặp và cách giải quyết 

3. Nhiễu và các giải pháp xử lý
	8
	4
	4
	

	3
	Bài 3: Chuẩn truyền thông RS232.

1. Chuẩn truyền thông RS232 


2. Các yếu tố của RS232 3. Hoạt động của giao diện RS232 

4. Các hạn chế 

5. Xử lý sự cố 
	12
	4
	8
	

	4
	Bài 4: Chuẩn truyền thông RS485.

1. Chuẩn truyền thông RS485 


2. Xử lý sự cố
	8
	4
	4
	

	5
	Bài 5: Cáp quang

1. Giới thiệu



2. Các thiết bị 

3. Các thông số 

4. Các loại 

5. Loại cáp quang bình thường

6. Kết nối cáp
	12
	4
	7
	1

	6
	Bài 6: Mạng Modbus.

1. Giới thiệu tổng quan

2. Cấu trúc giao thức Modbus

3. Các mã số chức năng 

4. Xử lý các sự cố 
	12
	4
	8
	

	7
	Bài 7: Mạng AS-i.

1. Giới thiệu 

2. Lớp vật lý

3. Lớp kết nối dữ liệu 

4. Đặc điểm hoạt động

5. Xử lý sự cố
	12
	6
	5
	1

	8
	Bài 8: Mạng Industrial Etherne

1. Giới thiệu 


2. Một số loại tốc độ truyền thông Ethernet 

3. Industrial Ethernet 

4. Xử lý sự cố
	12
	4
	8
	

	9
	Bài 9: Truyền thông Radio và wireless.

1. Giới thiệu 


2. Thiết bị truyền thông Radio 

3. Đặc điểm của VHF/UHF 

4. Các modurm radio
	10
	4
	5
	1



	
	 Tổng cộng
	90
	36
	51
	3

	
	Kiểm tra kết thúc
	4
	
	
	4


2. Nội dung chi tiết.

Bài 1: Giới thiệu tổng quan 
                 Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

- Mô tả được cấu trúc mạng truyền thông trong công nghiệp

- Trình bày được các chuẩn truyền thông 

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Giới thiệu

2.2. Các hệ thống và thiết bị điều khiển hiện đại 

2.3. Mô hình kết nối hệ thống mở 

2.4. Các thủ tục truyền thông 

2.5. Các chuẩn truyền thông 

Bài 2: Nhiễu và giải pháp xử lý            
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được nguồn gốc nhiễu và các giải pháp xử lý. 


- Chống được nhiễu trong truyền thông


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
2. Nội dung bài:                                  

2.1. Giới thiệu 








2.2. Những sự cố thường gặp và cách giải quyết 



2.3. Nhiễu và các giải pháp xử lý





2.3.1. Nguồn gốc của nhiễu điện 


2.3.2. Vỏ bọc che chắn 


2.3.3. Tốc độ dẫn của dây cáp 


2.3.4. Yêu cầu nối đất 


2.3.4. Kỹ thuật triệt nhiễu 

Bài 3: Chuẩn truyền thông RS232                  Thời gian: 12 giờ
1.Mục tiêu: 

- Phân tích được các tính năng chính của chuẩn RS232

- Xử lý được các sự cố thường gặp. 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Chuẩn truyền thông RS232 






2.2. Các yếu tố của RS232 







2.3. Hoạt động của giao diện RS232 

2.4. Các hạn chế 

2.5. Xử lý sự cố 


2.5.1. Giới thiệu 


2.5.2. Các phương pháp tiếp cận 


2.5.3. Kiểm tra thiết bị 


2.5.4. Các vấn đề cơ bản 


2.5.5. Tóm tắt 

Bài 4: Chuẩn truyền thông RS485                  Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 

- Phân tích được các tính năng chính của chuẩn RS485 

 - Xử lý được các sự cố thường gặp.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập. 

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Chuẩn truyền thông RS485 







2.2. Xử lý sự cố


2.2.1. Giới thiệu 


2.2.2. Chuẩn truyền thông RS485 và RS422


2.2.3. Lắp đặt truyền thông RS485


2.2.4. Các vấn đề nhiễu 


2.2.5. Kiểm tra thiết bị 


2.2.6. Tóm tắt 

Bài 5: Cáp quang                                             Thời gian: 12 giờ 
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được các tính năng chính của cáp quang


- Kết nối được các thiết bị dùng cáp quang.

- Xử lý được các sự cố thường gặp.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Giới thiệu










2.2. Các thiết bị 

2.3. Các thông số 

2.4. Các loại 

2.5. Loại cáp quang bình thường


2.5.1. Cáp trên không


2.5.2. Cáp ngầm (đất) 


2.5.3. Cáp ngầm (nước) 


2.5.4. Cáp trong nhà 

2.6. Kết nối cáp


2.6.1. Suy giảm kết nối


2.6.2. Sự kết nối

2.6.3. Xử lý kết nối 


2.6.4. Xử lý sự cố

Bài 6: Mạng Modbus                                                Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu trúc mạng Modbus

- Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Giới thiệu tổng quan

2.2. Cấu trúc giao thức Modbus

2.3. Các mã số chức năng 

2.4. Xử lý các sự cố 


2.4.1. Các vấn đề và lỗi cơ bản 


2.4.1. Mô tả các công cụ được dùng


2.4.2. Chi tiết quá trình xử lý sự cố 


2.4.3. Kết luận 

Bài 7: Mạng AS-I                                                       Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 

- Liệt kê được cấu trúc mạng AS-i 

- Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Giới thiệu 

2.2. Lớp vật lý

2.3. Lớp kết nối dữ liệu 

2.4. Đặc điểm hoạt động

2.5. Xử lý sự cố


2.5.1. Giới thiệu


2.5.2. Công cụ 

Bài 8: Mạng Industrial Ethernet                           Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 

- Liệt kê được cấu trúc mạng Industrial Ethernet 

- Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Giới thiệu 









2.2. Một số loại tốc độ truyền thông Ethernet 

2.3. Industrial Ethernet 


2.3.1. Giới thiệu


2.3.2. Kết nối và dây cáp


2.3.3. Khung truyền thông


2.3.4. Nhiễu và tiếng ồn 


2.3.5. TCP/IP và Industrial Ethernet 


2.3.6. Cấu trúc

2.4. Xử lý sự cố


2.4.1 Giới thiệu


2.4.2. Các vấn đề và lỗi cơ bản 


2.4.3. Dụng cụ 


2.4.4. Các vấn đề và giải quyết 


2.4.5. Kết luận 

Bài 9: Mạng truyền thông Radio và wireless                       Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

- Liệt kê được cấu trúc mạng AS-i 

- Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung bài:                                  

2.1. Giới thiệu 









2.2. Thiết bị truyền thông Radio 

2.3. Đặc điểm của VHF/UHF 

2.4. Các modurm radio

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Các thiết bị truyền thông mạng

- Các dụng cụ cần thiết  

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
- Lý thuyết: Hoàn thành các câu hỏi

- Thực hành: Cấu hình mạng và xử lý sự cố 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:        


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Điện tử công nghiệp”.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:           

- Giới thiệu, trình bày, và thao tác mẫu các cách thiết lập cấu hình mạng, phân tích và xử lý một số sự cố đơn giản 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

- Mạng AS-i

- Mạng Profibus

- Mạng Industrial Ethernet 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1] Basic of Data Communication and IP networks - 1996

[2] Profibus: Open solution for the World of Automation - Opration - 1998

[3] Mạng truyền thông công nghiệp - Hoàng Minh Sơn - NXB KHKT- 2003

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN TỰ CHỌN, NÂNG CAO 3

Tên mô đun: Đồ án học phần PLC 
Mã mô đun: MĐ 16
Thời gian thực hiện môn học: 135 giờ (Lý thuyết: 35 giờ; Thực hành: 85 giờ; kiểm tra: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC :
- Vị trí: Mô đun này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để làm một báo cáo. Kiểm chứng lại kiến thức, kỹ năng đã học ở các mô đun trước.

- Tính chất: Thuộc các mô đun tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được trình tự thực hiện một đồ án mô đun.
+ Tính toán và lựa chọn được linh kiện, thiết bị phần cứng đảm bảo kĩ thuật cho đề tài mình lựa chọn.

+ Lập được các chương trình điều khiển đáp ứng được yêu cầu công nghệ cho đề tài mình thực hiện.

- Về kỹ năng:
+  Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học.
+ Rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Bố trí chỗ làm việc khoa học.
+ Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung đồ án do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

+ Tích cực học tập, thường xuyên trao đổi nội dung đồ án với các nhóm thực hiện và giảng viên hướng dẫn trực tiếp.

+ Tích cực tìm hiểu ứng dụng của PLC trong thực tế sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý
thuyết
	Thực
hành
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1. Giới thiệu cấu trúc đồ án môn học
1.1. Cấu trúc đồ án
1.2. Quy trình thực hiện đồ án
1.3. Hướng dẫn viết đồ án
1.4. Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu
	16
	4
	12
	

	2
	Chương 2. Hướng dẫn thực hiện đồ án
2.1. Tính cấp thiết của đồ án
2.2. Lựa chọn thiết bị, địa điểm thực hiện đồ án
2.3. Quy trình công nghệ của đồ án
2.4. Lập trình điều khiển
2.5. Mô phỏng, thực nghiệm đánh giá kết quả lập trình
2.6. Viết báo cáo đồ án và phản biện
	104
	31
	73
	

	3
	Kiểm tra
	15
	
	
	15

	
	Tổng
	135
	35
	85
	15


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1. Giới thiệu cấu trúc đồ án môn học
	Thời gian: 16 giờ


1. Mục tiêu
- Trình bày được quy trình thực hiện đồ án.
- Trình bày được cấu trúc một đồ án môn học
2. Nội dung
2.1. Cấu trúc đồ án
2.2. Quy trình thực hiện đồ án
2.3. Hướng dẫn viết đồ án
2.4. Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu
	Chương 2. Hướng dẫn thực hiện đồ án
	Thời gian: 104 giờ


1. Mục tiêu
- Trình bày được tính cấp thiết của đồ án.
- Lựa chọn được thiết bị sử dụng làm mô hình.
- Thiết kế được mô hình bảo vệ cho đồ án.
2. Nội dung
2.1. Tính cấp thiết của đồ án
2.2. Lựa chọn thiết bị, địa điểm thực hiện đồ án
2.3. Quy trình công nghệ của đồ án
2.4 Lập trình điều khiển
2.5. Mô phỏng, thực nghiệm đánh giá kết quả lập trình
2.6. Viết báo cáo đồ án và phản biện
Kiểm tra                                                                        Thời gian: 15 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng thực hành PLC: C1-202 hoặc C2-202.
2. Thiết bị, máy móc:
Máy tính cài đặt phần mềm mô phỏng, lập trình.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu:
+ Bài giảng PLC.
+ Tài liệu tham khảo.
+ Bảng quy trình thực hiện.
- Dụng cụ: Bộ thực hành PLC.
- Nguyên vật liệu:
+ Dây điện.
+ Dây cắm đực cái, cái cái, đực đực.
+ Bộ tô vít.
+ Kìm, kéo, mỏ hàn, thiếc hàn, nhựa thông.
+ Băng cách điện.
4. Các điều kiện khác: Máy chiếu.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Trình bày được cấu trúc, quy trình và tính cấp thiết của đồ án.
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn được thiết bị sử dụng làm mô hình.
+ Thiết kế được mô hình bảo vệ cho đồ án.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Hăng hái tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.
+ Tích cực tìm hiểu các ứng dụng sử dụng Vi điều khiển trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt.

2. Phương pháp:
- Kiểm tra tiến độ hệ số 1
- Kiểm tra kết quả cuốn báo cáo hệ số 2
- Kiểm tra kết quả qua mô hình và vấn đáp trực tiếp sinh viên trước hội đồng là điểm thi kết thúc môn học

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC :
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi lên lớp cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Khi giảng dạy theo chương trình này giáo viên phải cung cấp tài liệu, nên sử dụng giáo cụ trực quan hoặc thêm các phần tài liệu để bài giảng hấp dẫn hơn.

+ Giáo viên cần chuẩn bị bài giảng thật tốt, nhiều phần giáo viên chỉ có tính chất giới thiệu, chỉ dẫn cho học sinh tự nghiên cứu ở nhà, để hiểu và làm được bài tập.

- Đối với người học:
+ Nghiên cứu nội dung bài học trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ yêu cầu của giáo viên về bài tập, bài thực hành trước khi đến lớp.

+ Xây dựng ý thức học tập, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập trước khi lên lớp.
+ Điểm kiểm tra giữa kỳ là điều kiện cần để sinh viên dự thi kết thúc học phần, sinh viên phải thực hiện và đạt.

+ Sinh viên phải thực hiện bài tập cá nhân hoặc bài tập nhóm một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức).

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với làm bài tập ứng dụng thực tế.

+ Phương pháp chủ yếu: Phát vấn, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận,…
3. Những trọng tâm cần chú ý
Nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi giao tiếp với PLC. Chương trình giao tiếp PLC với các thiết bị ngoại vi. Từ đó nâng cao khả năng đọc, phân tích, viết chương trình điều khiển và thiết kế ứng dụng trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt.

4. Tài liệu tham khảo:
[1]  Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng 2005.

[2]   Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

[3]  Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê
[4]  Tự động hóa với SIMATIC S7 - 300 - Nguyễn Doãn Phước, Phan xuân Minh, Vũ Vân Hà- Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN TỰ CHỌN, NÂNG CAO 4

Tên mô đun: Đồ án học phần vi điều khiển
Mã mô đun: MĐ 17
Thời gian thực hiện môn học: 135 giờ (Lý thuyết: 35 giờ; Thực hành: 85 giờ; kiểm tra: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Mô đun này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để làm một báo cáo. Kiểm chứng lại kiến thức, kỹ năng đã học ở các môn học trước.

- Tính chất: Thuộc các môn học tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được trình tự thực hiện một đồ án môn học.
+ Tính toán và lựa chọn được linh kiện, thiết bị phần cứng đảm bảo kĩ thuật cho đề tài mình lựa chọn.

+ Lập được các chương trình điều khiển đáp ứng được yêu cầu công nghệ cho đề tài mình thực hiện.

- Về kỹ năng:
+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học.
+ Rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Bố trí chỗ làm việc khoa học.
+ Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung đồ án do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

+ Tích cực học tập, thường xuyên trao đổi nội dung đồ án với các nhóm thực hiện và giảng viên hướng dẫn trực tiếp.

+ Tích cực tìm hiểu ứng dụng của Vi điều khiển trong thực tế sản xuất.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý
thuyết
	Thực
hành
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1. Giới thiệu cấu trúc đồ án môn học
1. Cấu trúc đồ án
2. Quy trình thực hiện đồ án
3. Hướng dẫn viết đồ án
4. Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu
	16
	4
	12
	

	2
	Chương 2. Hướng dẫn thực hiện đồ án
1.1. Tính cấp thiết của đồ án
1.2. Lựa chọn thiết bị, địa điểm thực hiện đồ án
1.3. Quy trình công nghệ của đồ án
1.4. Lập trình điều khiển
1.5. Mô phỏng, thực nghiệm đánh giá kết quả lập trình

1.6. Viết báo cáo đồ án và phản biện
	104
	31
	73
	

	3
	Kiểm tra
	15
	
	
	15

	
	Tổng
	135
	35
	85
	15


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1. Giới thiệu cấu trúc đồ án môn học
	Thời gian: 16 giờ


1. Mục tiêu
- Trình bày được quy trình thực hiện đồ án.
- Trình bày được cấu trúc một đồ án môn học.
2. Nội dung
2.1. Cấu trúc đồ án
2.2. Quy trình thực hiện đồ án
2.3. Hướng dẫn viết đồ án
2.4. Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu

	Chương 2. Hướng dẫn thực hiện đồ án
	Thời gian: 104 giờ


1. Mục tiêu
- Trình bày được tính cấp thiết của đồ án.
- Lựa chọn được thiết bị sử dụng làm mô hình.
- Thiết kế được mô hình bảo vệ cho đồ án.
2. Nội dung
2.1. Tính cấp thiết của đồ án
2.2. Lựa chọn thiết bị, địa điểm thực hiện đồ án
2.3. Quy trình công nghệ của đồ án
2.4. Lập trình điều khiển
2.5. Mô phỏng, thực nghiệm đánh giá kết quả lập trình
2.6. Viết báo cáo đồ án và phản biện
Kiểm tra
Thời gian: 15 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng thực hành Vi điều khiển C1-302 hoặc C2-302.
2. Thiết bị, máy móc:
Máy tính cài đặt phần mềm mô phỏng, lập trình.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu:
+ Bài giảng Vi điển khiển.
+ Tài liệu tham khảo.
+ Bảng quy trình thực hiện.
Dụng cụ: Bộ thực hành Vi điều khiển.
Nguyên vật liệu:
+ Dây điện.
+ Dây cắm đực cái, cái cái, đực đực.
+ Bộ tô vít.
+ Kìm, kéo, mỏ hàn, thiếc hàn, nhựa thông.
+ Băng cách điện.
4. Các điều kiện khác: Máy chiếu.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: Trình bày được cấu trúc, quy trình và tính cấp thiết của đồ án.
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn được thiết bị sử dụng làm mô hình.
+ Thiết kế được mô hình bảo vệ cho đồ án.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Hăng hái tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.
+ Tích cực tìm hiểu các ứng dụng sử dụng Vi điều khiển trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt.

2. Phương pháp đánh giá:
- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra tiến độ đồ án
- Kiểm tra học phần: Kiểm tra kết quả qua mô hình và vấn đáp trực tiếp sinh viên.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Khi giảng dạy theo chương trình này giáo viên phải cung cấp tài liệu, nên sử dụng giáo cụ trực quan hoặc thêm các phần tài liệu để bài giảng hấp dẫn hơn.

+ Giáo viên cần chuẩn bị bài giảng thật tốt, nhiều phần giáo viên chỉ có tính chất giới thiệu, chỉ dẫn cho học sinh tự nghiên cứu ở nhà, để hiểu và làm được bài tập.

+ Phương pháp chủ yếu: Phát vấn, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận,…
- Đối với người học:
+ Xây dựng ý thức học tập, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập trước khi lên lớp.
+ Điểm kiểm tra giữa kỳ là điều kiện cần để sinh viên dự thi kết thúc học phần, sinh viên phải thực hiện và đạt.

+ Sinh viên phải thực hiện bài tập cá nhân hoặc bài tập nhóm một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức).

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
Nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi giao tiếp với Vi điều khiển. Chương trình giao tiếp Vi điều khiển với các thiết bị ngoại vi. Từ đó nâng cao khả năng đọc, phân tích, viết chương trình điều khiển và thiết kế ứng dụng trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt.

4. Tài liệu tham khảo:


[1]  Nhiều tác giả, Giáo trình vi điều khiển ARM - Hướng dẫn sử dụng STM32 (Lý thuyết-Thực hành), NXB Thanh niên, 2020.


[2]  Nguyễn Quang Nam, Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với Vi điều khiển ARM Cortex-M, NXB Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.


[3]  Nhiều tác giả, Vi xử lý và Vi điều khiển, NXB Thanh niên, 2008.

[4]  Nhiều tác giả, Giáo tình Vi điều khiển, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.


[5]  Nhiều tác giả, Vi xử lý và Vi điều khiển - Nguyên lý và ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.


[6]  Nhiều tác giả, Vi điều khiển Cấu trúc - Lập trình và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2018.
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Tên mô đun: Đồ án học phần kỹ thuật Xung – Số
Mã mô đun: MĐ 18
Thời gian thực hiện môn học: 135 giờ (Lý thuyết: 35 giờ; Thực hành: 85 giờ; kiểm tra: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Mô đun này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để làm một báo cáo. Kiểm chứng lại kiến thức, kỹ năng đã học ở các môn học trước.

- Tính chất: Thuộc các môn học tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được trình tự thực hiện một đồ án môn học.
+ Tính toán và lựa chọn được linh kiện, thiết bị phần cứng đảm bảo kĩ thuật cho đề tài mình lựa chọn.

+ Lập được các chương trình điều khiển đáp ứng được yêu cầu công nghệ cho đề tài mình thực hiện.

- Về kỹ năng:
+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học.
+ Rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Bố trí chỗ làm việc khoa học.
+ Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung đồ án do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

+ Tích cực học tập, thường xuyên trao đổi nội dung đồ án với các nhóm thực hiện và giảng viên hướng dẫn trực tiếp.

+ Tích cực tìm hiểu ứng dụng của Vi điều khiển trong thực tế sản xuất.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý
thuyết
	Thực
hành
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1. Giới thiệu cấu trúc đồ án môn học
1.1. Cấu trúc đồ án
1.2. Quy trình thực hiện đồ án
1.3. Hướng dẫn viết đồ án
1.4. Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu
	16
	4
	12
	

	2
	Chương 2. Hướng dẫn thực hiện đồ án
2.1. Tính cấp thiết của đồ án
2.2. Lựa chọn thiết bị, địa điểm thực hiện đồ án
2.3. Quy trình công nghệ của đồ án
2.4. Lập trình điều khiển
2.5. Mô phỏng, thực nghiệm đánh giá kết quả lập trình

2.6. Viết báo cáo đồ án và phản biện
	104
	31
	73
	

	3
	Kiểm tra
	15
	
	
	15

	
	Tổng
	135
	35
	85
	15


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1. Giới thiệu cấu trúc đồ án môn học
	Thời gian: 16 giờ


1. Mục tiêu
- Trình bày được quy trình thực hiện đồ án.
- Trình bày được cấu trúc một đồ án môn học
2. Nội dung
2.1. Cấu trúc đồ án
2.2. Quy trình thực hiện đồ án
2.3. Hướng dẫn viết đồ án
2.4. Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu
	Chương 2. Hướng dẫn thực hiện đồ án
	Thời gian: 104 giờ


1. Mục tiêu
- Trình bày được tính cấp thiết của đồ án.
- Lựa chọn được thiết bị sử dụng làm mô hình.
- Thiết kế được mô hình bảo vệ cho đồ án.
2. Nội dung
2.1. Tính cấp thiết của đồ án
2.2. Lựa chọn thiết bị, địa điểm thực hiện đồ án
2.3. Quy trình công nghệ của đồ án
2.4 Lập trình điều khiển
2.5. Mô phỏng, thực nghiệm đánh giá kết quả lập trình
2.6. Viết báo cáo đồ án và phản biện
Kiểm tra                                                                                Thời gian: 15 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 
Phòng thực hành Kỹ thuật xung – số

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy hiện sóng 2 tia. 

- Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.

- Kit thực tập về kỹ thuật số và mô hình kèm theo.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC số TTL và CMOS.

- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Vi mạch số các loại 

- Điện trở, tụ, rờ-le, led các loại.

- Mạch IC mẫu để học viên tập đo xác định chân IC và mức điện áp

- Giáo trình, tài liệu học tập.


- Bảng , phấn bàn, ghế học tập.

- Các sơ đồ mạch điện.

- Panen chân cắm để thực hiện bài tập

- Kit thực hành về kỹ thuật xung 

- Đồng hồ VOM kim và số.

4. Các điều kiện khác:

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:
- Kiến thức:
Trình bày được cấu trúc, quy trình và tính cấp thiết của đồ án.
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn được thiết bị sử dụng làm mô hình.
+ Thiết kế được mô hình bảo vệ cho đồ án.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Hăng hái tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.
+ Tích cực tìm hiểu các ứng dụng sử dụng Vi điều khiển trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt.

2. Phương pháp:
- Kiểm tra tiến độ hệ số 1
- Kiểm tra kết quả cuốn báo cáo hệ số 2
- Kiểm tra kết quả qua mô hình và vấn đáp trực tiếp sinh viên trước hội đồng là điểm thi kết thúc môn học

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC :
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi lên lớp cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Khi giảng dạy theo chương trình này giáo viên phải cung cấp tài liệu, nên sử dụng giáo cụ trực quan hoặc thêm các phần tài liệu để bài giảng hấp dẫn hơn.

+ Giáo viên cần chuẩn bị bài giảng thật tốt, nhiều phần giáo viên chỉ có tính chất giới thiệu, chỉ dẫn cho học sinh tự nghiên cứu ở nhà, để hiểu và làm được bài tập.

- Đối với người học:
+ Nghiên cứu nội dung bài học trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ yêu cầu của giáo viên về bài tập, bài thực hành trước khi đến lớp.

+ Xây dựng ý thức học tập, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập trước khi lên lớp.
+ Điểm kiểm tra giữa kỳ là điều kiện cần để sinh viên dự thi kết thúc học phần, sinh viên phải thực hiện và đạt.

+ Sinh viên phải thực hiện bài tập cá nhân hoặc bài tập nhóm một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức).

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực tập nâng cao kỹ năng nghề
4. Tài liệu tham khảo:

	[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	[2] Mạch số - Nguyễn Hữu Phương. NXB khoa học kỹ thuật 2004

	[3] Giáo trình kỹ thuật số - ĐH SPKT TP. HCM

	[4] Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS. Dương Minh Trí. nxb khoa học kỹ thuật 1989
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